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TRANG THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Đề tài đề cập đến vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Sinh học lớp 11 

tại trường PTTH Sư phạm Tràng An, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Sinh 

học và đáp ứng yêu cầu đổi mới về phương pháp/ kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất 

và năng lực của học sinh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã làm rõ qui trình thiết kế 

và tổ chức hoạt động dạy học theo kĩ thuật mảnh ghép, đưa ra ví dụ minh họa cụ thể 

cho từng bước. 

Vận dụng qui trình đã xây dựng, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, lựa 

chọn các nội dung ở chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật 

và chương 4. Sinh sản ở sinh vật để xây dựng kế hoạch dạy học có vận dụng kĩ 

thuật dạy học mảnh ghép.  

Kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm sư phạm và đánh 

giá bằng điểm số, đánh giá mức độ hứng thú, tính tích cực của học sinh sau khi vận 

dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép vào quá trình dạy học. Kết quả thu được đáp ứng các 

mục tiêu của đề tài. Kết quả này, góp phần làm rõ cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn của việc 

vận dụng kĩ thuật mảnh ghép vào trong quá trình dạy học. Đây cũng là nguồn tài liệu 

tham khảo cho giáo viên dạy môn Sinh học và sinh viên học ngành sư phạm khoa học 

tự nhiên. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1. Trên thế giới 

 Ở các nước trong khu vực Đông Nam Châu Á, trong những năm gần đây đã 

chú ý đến đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng tích cực hóa hoạt động 

học tập của học sinh (HS) như: 

 Hàn Quốc là quốc gia nền giáo dục đứng thứ 2 thế giới về nền giáo dục tốt, để 

đạt được những thành tựu to lớn như vậy Hàn Quốc từ những năm 1948 đã chú ý 

đến tính tích cực hóa hoạt động học tập của HS. Các hoạt động dạy học được xây 

dựng dựa vào những kiến thức văn hóa và thiết kế để “học mà vui, vui mà học” 

nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo trong tư duy của học sinh. Ngoài ra hiện nay 

Hàn Quốc đang đưa các mô hình học mới vào dạy học như: Mô hình “Lớp học 

thông minh”. “du lịch bốn phương”  .... [22]. 

 Nhật Bản hoạt động học tập ưu tiên dạy học theo nhóm ở các cấp 

học, lớp học được chia làm các nhóm nhỏ, học sinh được phép đứng lên đi lại 

ngay cả khi tiết học đang diễn ra và có thể làm mọi việc, trừ những việc nguy 

hiểm. Hoạt động học tập trở thành hoạt động tự nhiên mang tính xã hội [23].  

 Singapone những năm gần đây trong chương trình dạy học có những 

thời gian trống để GV thiết kế các hoạt động áp dụng các phương pháp giáo 

dục học tập độc lập để phát huy tính tự giác, sáng tạo trong học tập bằng 

phiếu học tập [24]. 

 Trung Quốc, GV không được cung cấp kiến thức có sẵn cho HS mà 

phải chỉ đạo, dẫn dắt HS khám phá tri thức mới bằng con đường độc lập để 

tìm ra câu trả lời [25]. 

 Xu thế của thế giới hiện nay là nhấn mạnh phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu. Đó là mục đích dạy học, đặt người học vào vị trí trung tâm, xem 

cá nhân học vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của quá trình dạy học 

1..2. Ở Việt Nam 

 Năm 1994 Giáo Sư Trần Bá Hoành với công trình nghiên cứu: “Dạy học 

lấy HS làm trung tâm, thiết kế bài học theo PPDH tích cực”: Người ta coi 

trọng việc tổ chức cho HS hoạt động độc lập hoặc theo nhóm (thảo luận, làm 

thí nghiệm, quan sát vật mẫu, phân tích bảng số liệu…) thông qua đó HS vừa 

tự lực nắm các tri thức, kĩ năng mới, đồng thời được rèn luyện về phương 

pháp tự học, được tập dượt phương pháp. Bàn ghế có thể bố trí thay 

đổi linh hoạt cho phù hợp với hoạt động học tập trong tiết học,… [10]. 

 Tháng 12/1995 Bộ giáo dục tổ chức hội thảo quốc gia về đổi mới PPDH 

theo hướng hoạt động hóa người học [1]. 
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 Từ năm 2000 trở đi: Đẩy mạnh cải cách giáo dục, đổi mới mục tiêu, nội 

dung và PPDH ở tất cả các bậc từ tiểu học đến THPT. Luật giáo dục công bố 

năm 2005, Điều 28.2 có ghi “Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy 

tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với từng đặc 

điểm của lớp học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo 

nhóm, rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình 

cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [1]. 

 Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới về 

chương trình, sách giáo khoa (SGK) và phương pháp dạy học (PPDH). Các 

chương trình bồi dưỡng giáo viên và ứng dụng công nghệ thông tin của các 

tập đoàn máy tính nhờ Intel, Microsoft đóng vai trò đáng kể trong việc truyền 

bá và sử dụng PPDH tích cực ở Việt Nam. 

 Từ năm 1997 đến nay, chính phủ Vương quốc Bỉ với 2 dự án hỗ trợ cho 

các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện đổi mới PPDH theo hướng áp dụng phương 

pháp dạy và học tích cực. Dự án Việt Bỉ I đã đầu tư cho 7 tỉnh từ năm 

1999 đến năm 2003 và dự án Việt Bỉ II đầu tư cho 14 tỉnh từ năm 2005 đến 

năm 2009 với mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

tiểu học, trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Dự án đã cho 

ra cuốn tài liệu Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy 

học [5]. Cuốn tài liệu này được biên soạn với sự hợp tác tích cực của các chuyên 

gia thuộc Trung tâm Giáo dục dựa trên kinh nghiệm (CEGO) trường Đại học 

Leuven, Vương quốc Bỉ, chuyên gia giáo dục của Hồng Kông và các chuyên 

gia giáo dục trong nước. Tài liệu giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực hiện đang được thực hiện tại nhiều nước trên thế giới và các 

nước trong khu vực, nhằm giúp cho GV, cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam 

tiếp cận với một số phương pháp và kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực 

của HS như: Phương pháp dạy học theo góc, học theo hợp đồng, học theo dự 

án và các kĩ thuật khăn phủ bàn, mảnh ghép, sơ đồ tư duy … 

 Cùng với sự phát triển của các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích 

cực thì kĩ thuật mảnh ghép cũng đang ngày càng được biết đến và sử dụng 

vào trong dạy học. GV có thể biết đến kĩ thuật các mảnh ghép từ sách, báo, 

internet, các chương trình tập huấn hoặc từ đồng nghiệp, sinh viên các ngành 

sư phạm có thể được học kĩ thuật mảnh ghép trong môn phương pháp và 

kĩ thuật dạy học tích cực.  

 Kĩ thuật dạy học mảnh ghép đã được nhiều tác giả đề cập đến trong các nghiên 

cứu như: Trần Bá Hoành [10] đã đề cập đến tầm quan trọng của việc sử dụng kỹ 

thuật ghép hình trong đổi mới phương pháp dạy học. Trần Bá Hoành [9] đã 
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chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy 

học tích cực. Lê Thị Thanh Ty [14] đã đưa ra khái niệm về kỹ thuật dạy học 

mảnh ghép và một số lưu ý khi sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học. 

Ngoài ra, Nguyễn Lăng Bình và Đỗ Hương Trà [4] đã đề cập đến các lý thuyết 

và đưa ra các ví dụ phân tích về cách thiết kế kĩ thuật mảnh ghép trong bài học 

một cách chi tiết. Trong cuốn sách Dạy và học tích cực, một số phương pháp và 

kỹ thuật dạy học tích cực thuộc dự án Việt Nam - Bỉ nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục tại 14 tỉnh miền núi phía Bắc đã đề cập đến cách tiến hành và lưu ý khi 

sử dụng kỹ thuật ghép hình trong quá trình dạy học [5]. Ngoài ra, các nghiên 

cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy 

học tích cực và học sinh sẽ phát triển được tư duy, làm việc nhóm và khả năng 

giải quyết vấn đề. Kỹ thuật dạy học tích cực là kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc 

biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình dạy học, 

kích thích tư duy, sáng tạo và hợp tác của học sinh. Các nghiên cứu này đã trình 

bày cơ sở lí luận của phương pháp mảnh ghép và áp dụng kĩ thuật này trong dạy học 

các môn học ở trường phổ thông trong các môn học. 

 Trong thời gian vừa qua cũng đã có một số luận văn, bài báo của một số tác 

giả nghiên cứu vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học ở trường THCS và 

THPT như: 

 Ngô Thị Hải Yến (2016), Sử dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học 

Địa lí tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã đề cập đến mô hình vận 

dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép trong dạy học Địa lí lớp 7 [21]. 

 Nguyễn Thị Thanh Hải (2019), Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học 

môn Địa lí các châu lục cho sinh viên ngành Giáo dục Công dân ở Trường Cao 

đănhr Sơn La. Tác giả đã đưa ra cách tiến hành kĩ thuật mảnh ghép, một số lưu ý 

khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học và vận dụng kĩ thuật mảnh ghép dạy 

học môn địa lí các châu lục cho sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La [7]. 

 Cao Thị Liên (2023), Sử dựng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học tin học. Tác 

giả đã đưa ra cách thức thực hiện dạy học theo kĩ thuật mảnh ghép [12]. 

 Nguyễn Quang Linh và Nguyễn Đức Mậu, Vận dụng dạy học theo trạm kết 

hợp với kĩ thuật mảnh ghép nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Tác giả đã 

đưa ra các vấn đề  lí luận về kĩ thuật dạy học theo trạm, kĩ thuật trạm kết hợp với kĩ 

thuật mảnh ghép và bộ công cụ đánh giá hoạt động dạy học tích cực.Vận dụng lí 

luận trên để tổ chức dạy học phần hóa học hữu cơ, hóa học lớp 11 [13]. 

  Kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy về thực trạng sử dụng 

PP, KTDH tích cực trong dạy học môn Vật lí tại các trường THPT Tỉnh Hưng Yên 
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chỉ có 12,3% GV thường xuyên sử dụng kĩ thuật này trong dạy học [20]. Như vậy, 

các công trình nghiên cứu về sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học chưa nhiều. 

2. Tính cấp thiết của nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ Tướng 

Chính phủ như nghị quyết số 29/NQ-TW ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2013, Nghị 

quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014, quyết định số 404/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 3 năm 2015 đều xác định mục tiêu đổi mới Chương trình Giáo dục 

phổ thông là góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền 

giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học. Tạo chuyển biến 

căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt 

hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo 

dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả 

năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt 

và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, 

học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã 

hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng [1] [2] [3]. 

Sinh học là môn học được lựa chọn trong nhóm môn khoa học tự nhiên ở giai 

đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Đối tượng nghiên cứu của Sinh học là thế 

giới sinh vật gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh. Môn Sinh học nhằm  

hình thành, phát triển ở học sinh năng lực sinh học, đồng thời góp phần cùng các 

môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về thiên 

nhiên của quê hương, đất nước; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân 

trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu 

phát triển bền vững; rèn luyện cho học sinh thế giới quan khoa học, tính trung thực, 

tinh thần trách nhiệm, tình yêu lao động, các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và 

hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo [2] 

Nội dung cốt lõi của môn Sinh học bao quát các cấp độ tổ chức sống, gồm: 

phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái, sinh quyển. Kiến thức về 

mỗi cấp độ tổ chức sống bao gồm: cấu trúc, chức năng, mối quan hệ giữa cấu trúc, 

chức năng và môi trường sống (Sinh học 10). Từ kiến thức về các cấp độ tổ chức 

sống, chương trình môn học khái quát thành các đặc tính chung của thế giới sống 

như: trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, 

cảm ứng (sinh học 11) và di truyền, biến dị, tiến hóa (sinh học 12). Thông qua các 

chủ đề nội dung, chương trình môn học trình bày các thành tựu công nghệ sinh học 

trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lý môi trường, nông nghiệp và thực phẩm sách, trong 

y- dược học. 
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Hiện nay, có khá nhiều PP và KTDH tích cực khác nhau, chẳng hạn như: kĩ 

thuật mảnh ghép, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật động não, kĩ thuật phòng tranh, kĩ 

thuật lẩu băng chuyền, ổ bi ... Mỗi kĩ thuật đều có những ưu điểm và hạn chế riêng 

trong việc áp dụng vào các bài giảng trên lớp. Trong đó, kĩ thuật mảnh ghép có vai 

trò quan trọng đối với việc dạy và học của GV và HS. Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép 

tạo ra sự đa dạng, phong phú, học sinh được tham gia vào các hoạt động với nhiệm 

vụ khác nhau và các mức độ yêu cầu khác nhau. Trong kĩ thuật mảnh ghép khiến 

HS chủ động, tích cực, nỗ lực tham gia và bị cuốn vào các hoạt động để hoàn thành 

vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân [3].  

Khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Chương 1: Chuyển hóa vật 

chất và năng lượng và chương 4: Sinh sản ở Sinh vật có thể phát huy năng lực cá 

nhân, nhóm và kết hợp các nhóm để tìm hiểu về các hình thức tiêu hóa, trao đổi khí 

ở động vật, các hình thức sinh sản ở thực vật và động vật ...  

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Vận dụng kĩ thuật 

mảnh ghép trong dạy học Sinh học – 11, tại Trường Phổ thông thực hành sư phạm 

Tràng An. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Sinh học 11, góp phần nâng cao 

chất lượng dạy và học Sinh học 11 – THPT. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

Kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Sinh học lớp 11 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học chương 1: Trao đổi 

chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật; chương 4: Sinh sản ở sinh vật sách giáo 

khoa sinh học 11, bộ sách Chân trời sáng tạo. 

- Phạm vi điều tra: Giáo viên dạy sinh học THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

- Phạm vi thực nghiệm: học sinh lớp 11A & lớp 11D Trường PTTH Sư phạm 

Tràng An. 

6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Cách tiếp cận 

Đề tài nghiên cứu tiếp cận từ thực tiễn dạy học hiện nay ở một số trường 

THPT → tổng hợp, phát triển, bổ sung lý thuyết về kĩ thuật dạy học mảnh ghép → 

Vận dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Khái quát các văn bản, nghị Quyết của Đảng, chính phủ, Bộ giáo dục về 

chiến lược phát triển, đổi mới giáo dục, chương trình và SGK phổ thông nói chung; 
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chiến lược đổi mới PP, KTDH, trong đó có kĩ thuật mảnh ghép. 

- Tổng hợp các công trình nghiên cứu có đề cập đến việc sử dụng kĩ thuật 

dạy học tích cực, đặc biệt là kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Sinh học – THPT. 

- Nghiên cứu Chương trình Giáo dục phổ thông môn Sinh học lớp 11 năm 

2018 và các tài liệu có liên quan làm cơ sở cho việc thiết kế và tổ chức dạy học một 

số bài học theo kĩ thuật mảnh ghép. 

b. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

* Phương pháp điều tra sư phạm 

- Điều tra tình hình nhận thức của GV về vai trò của KTDH tích cực trong 

dạy học; thực trạng sử dụng KTDH tích cực, đặc biệt là kĩ thuật mảnh ghép trong 

dạy học Sinh học. 

* Phương pháp đàm thoại: 

- Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với GV và HS nhằm tìm hiểu, thu 

thập các thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

* Phương pháp quan sát:  

Quan sát hoạt động học tập của HS khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép để tổ 

chức dạy học nhằm đánh giá hứng thú và mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh. 

* Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Tiến hành thực nghiệm ở Trường PTTHSP Tràng An nhằm kiểm tra, đánh 

giá hiệu quả của việc sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Sinh học. 

c. Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học 

- Phân tích các số liệu thu được từ điều tra thực trạng và thực nghiệm sư phạm 

bằng phần mềm Excel, lập bảng so sánh số liệu, lập biểu đồ ... để phân tích định lượng, 

định tính kết quả nghiên cứu. Qua đó, nhằm nâng cao tính thuyết phục của đề tài. 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1.1.1. Khái niệm về quan điểm dạy học, phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học 

Quan điểm dạy học là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, 

là mô hình lí thuyết của phương pháp dạy học cụ thể. Chẳng hạn: dạy học hướng 

vào người học, dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, dạy học phát triển năng 

lực.  

Phương pháp dạy học là những cách thức, con đường dẫn đến mục tiêu của 

bài học. Chẳng hạn: Phương pháp dạy học trực quan, phương pháp dạy học theo dự 

án, phương pháp dạy học giải quyết vấn đề... [4]. 

Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giáo viên và học 

sinh trong các tình huống/hoạt động nhằm thực hiện giải quyết một nhiệm vụ/nội dung 

cụ thể của bài học. Chẳng hạn: kĩ thuật dạy học 321, kĩ thuật dạy học mảnh ghép, kĩ thuật 

dạy học khăn trải bàn, kĩ thuật dạy học KWLH, kĩ thuật dạy học theo Trạm... [5]. 

Mối quan hệ giữa quan điểm dạy học, phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy 

học có thể được thể hiện ở sơ đồ sau: 

 

Hình 1.1. Ba bình diện của phương pháp dạy học 

Trong 3 bình diện của PPDH thì KTDH là bình diện nhỏ nhất. Các KTDH 

chưa phải là các PPDH độc lập mà là những thành phần của PPDH. 

Ví dụ: Trong phương pháp thảo luận nhóm có các KTDH như kĩ thuật khăn 

trải bàn, kĩ thuật phòng tranh,... 

1.1.2. Đặc điểm chung của kĩ thuật dạy học 

Một số KTDH sẽ có ưu thế và thuận lợi để hình thành và phát triển một loại 

năng lực nào đó. Chẳng hạn, dạy học giải quyết vấn đề phù hợp với năng lực giải 

quyết vấn đề toán học, dạy học (bằng) mô hình hoá toán học sẽ phù hợp với năng 

lực mô hình hoá toán học, dạy học toán qua tranh luận khoa học phù hợp với năng 

lực giao tiếp toán học,... Do đó, GV cần có sự lựa chọn KTDH phù hợp trong giờ 
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dạy để nhắm đến một hoặc một vài năng lực cụ thể. Bên cạnh đó, GV cần linh hoạt 

vận dụng KTDH tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng 

KTDH truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động 

thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. 

1.1.3. Phân loại kĩ thuật dạy học 

Dựa vào nội dung và cách thức sử dụng các KTDH tích cực trong dạy học có 

thể chia các KTDH tích cực thành 2 nhóm sau: [4], [5], [6]. 

a. Các kĩ thuật tổ chức hoạt động nhóm 

- Kĩ thuật “Động não” 

- Kĩ thuật “Thảo luận viết” 

- Kĩ thuật “XYZ” 

-  Kĩ thuật “Bể cá” 

- Kĩ thuật “Mảnh ghép” 

- Kĩ thuật “Khăn trải bàn” 

- Kĩ thuật “Phòng tranh” 

- Kĩ thuật “Sơ đồ tư duy” 

-  Kĩ thuật “Ổ bi” 

- Kĩ thuật “Tia chớp” 

b. Các kĩ thuật tổ chức hoạt động cá nhân 

-  Kĩ thuật “5W1H” 

- Kĩ thuật “KWLH” 

1.1.4. Kĩ thuật mảnh ghép 

1.1.4.1. Khái niệm 

Kĩ thuật mảnh ghép là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm 

và liên kết giữa các nhóm nhằm: 

 - Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề). 

 - Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh. 

- Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (không chỉ hoàn thành 

nhiệm vụ ở vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm 

vụ ở vòng 2). 

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm học tập của mỗi cá nhân. 

1.1.4.2. Cách tiến hành kĩ thuật mảnh ghép 

KTMG được tiến hành theo 02 giai đoạn (02 vòng) như sau (hình 1) [4] [6] 

 

Hình 1.2. Cách tiến hành kĩ thuật mảnh ghép 

           Lớp học được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm có khoảng từ 03 đến 06 HS 

(chuyên gia), sao cho số nhóm được chia bằng số nhiệm vụ được giao và số chuyên 
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gia bằng hoặc lớn hơn số nhóm chuyên gia. Ví dụ: có 03 nhiệm vụ học tập là nhiệm 

vụ A, nhiệm vụ B và nhiệm vụ C thì sẽ có 03 nhóm chuyên gia và số chuyên gia 

trong mỗi nhóm phải lớn hơn hoặc bằng 03. 

Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ (ví dụ: nhóm 1- nhiệm vụ A; nhóm 2 – 

nhiệm vụ B; nhóm 3 – nhiệm vụ C, ... có thể có nhóm cùng nhiệm vụ). 

Mỗi cá nhân trong nhóm làm việc độc lập trong một khoảng thời gian để 

hoàn thành phiếu học tập, hoặc ghi lại câu trả lời cho câu hỏi hay chủ đề... tùy thuộc 

vào nhiệm vụ của giáo viên giao cho nhóm. 

Các nhóm thảo luận và thống nhất ý kiến. Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo 

mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ 

được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình 

bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2. 

Vòng 2: “Nhóm mảnh ghép” 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi thành viên từ các nhóm 

“chuyên gia” khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, gọi là “nhóm mảnh ghép”, sao 

cho các nhóm có tối thiểu một thành viên đến từ mỗi nhóm chuyên gia. 

Từng thành viên từ các nhóm “chuyên gia” trong nhóm “mảnh ghép” lần 

lượt trình bày lại nội dung tìm hiểu của nhóm mình. Đảm bảo tất cả thành viên 

trong nhóm “mảnh ghép” nắm bắt được đầy đủ toàn bộ nội dung của các nhóm 

chuyên gia giống như nhìn thấy một “bức tranh” tổng thể. 

Sau đó nhiệm vụ mới được giao cho các nhóm “mảnh ghép”. Nhiệm vụ này 

mang tính khái quát, tổng hợp toàn bộ nội dung đã được tìm hiểu từ các nhóm “chuyên 

gia”. Bằng cách này, người học có thể nhận thấy những phần vừa thực hiện không chỉ để 

giải trí hoặc trò chơi đơn thuần mà thực sự là những nội dung học tập quan trọng. 

Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả. 

GV rút thăm ngẫu nhiên để gọi HS báo cáo (điểm tính cho cả nhóm) và chốt 

lại kiến thức. 

1.1.4.3. Quy trình thực hiện kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học: 

* Vòng 1: Vòng chuyên gia 

Bước 1: GV chia nhóm chuyên gia và giao nhiệm vụ cho nhóm chuyên gia 

Bước 2: HS nhóm chuyên làm việc cá nhân 

Bước 3: HS nhóm chuyên gia thảo luận nhóm và thống nhất ý kiến 

Bước 4: HS nhóm chuyên gia dạy cho nhau 

* Vòng 2: Vòng mảnh ghép 

Bước 5: Tách nhóm chuyên gia. GV có thể sử dụng thẻ màu hoặc đếm số ... 

Bước 6: Tạo nhóm mảnh ghép bằng cách hướng dẫn HS di chuyển theo sơ đồ 

Bước 7: Chuyên gia chia sẻ 
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Bước 8: Báo cáo trước lớp. GV gọi ngẫu nhiên nhóm/ học sinh báo cáo bằng 

thẻ bài hoặc quay số ngẫu nhiên .. 

Bước 9: GV đánh giá và chốt kiến thức. 

1.1.4.4. Ưu điểm và hạn chế của kĩ thuật mảnh ghép [4], [5], [6], 

* Ưu điểm: Khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép sẽ mang lại một số ưu điểm như: 

- Giải quyết được nhiệm vụ phức hợp dựa trên học tập hợp tác hiệu quả.  

- Kích thích sự tham gia tích cực của HS trong hoạt động nhóm, nâng cao vai 

trò cá nhân trong quá trình hợp tác.  

- Phát triển năng lực giao tiếp cho mỗi HS thông qua việc chia sẻ trong nhóm 

mảnh ghép.  

- Tạo cơ hội cho HS hiểu sâu một vấn đề, giúp HS không những hoàn thành 

nhiệm vụ mà còn phải chia sẻ cho người khác. 

* Hạn chế 

- Tốn thời gian để tổ chức hoạt động cho HS thực hiện nhiệm vụ học tập với 

hai vòng (vòng chuyên gia, vòng các mảnh ghép).  

- Khi sử dụng kĩ thuật này, trong quá trình di chuyển, HS có thể gây mất trật 

tự trong lớp học. 

1.1.4.5. Một số lưu ý khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học 

- Số nhóm chuyên gia = k (x) số nội dung (k là số cụm ví dụ 1, 2 hay 3 cụm) 

- Số thành viên trong nhóm ghép ≥ số nội dung. Chỉ được đủ hoặc thừa 

chuyên gia, không được thiếu chuyên gia. 

- Có nhiều cách lập nhóm chuyên gia – mảnh ghép: đếm số, thẻ màu, thẻ hình. 

- Lưu ý về nội dung 

+ Nội dung độc lập với nhau (mảnh ghép nguyên bản): Mỗi nhóm chuyên 

gia chuẩn bị 01 nội dung, cụ thể mỗi chuyên gia trong nhóm tự ghi vào vở kiến thức 

để dạy cho các bạn trong nhóm mảnh ghép hoặc chuẩn bị theo mẫu phiếu học tập 

mà GV đã thiết kế. Sau đó, tạo nhóm mảnh ghép, các chuyên gia dạy lại cho nhau. 

Tạo điều kiện tối đa để tất cả HS đều được chia sẻ. 

Nếu nhóm chuyên gia cùng nhau làm một sản phẩm mà mỗi người không tự 

có sản phẩm riêng thì cần kết hợp với kĩ thuật trạm để trình bày (sản phẩm nào thì 

chuyên gia tạo ra sản phẩm đó trình bày). 

+ Nội dung liên quan đến nhau:  

Các nhóm chuyên gia đều phải chuẩn bị tất cả các nội dung của bài (có thể 

theo các hình thức khác nhau như sơ đồ tư duy, poster, mô hình, phiếu học tập …). 

Tạo nhóm ghép – bốc thăm hoặc quy định sẵn vị trí của nội dung HS hay 

“hàng” di chuyển đến vị trí nào thì chỉ trình bày nội dung ở vị trí đó. 

1.1.5. Môn Sinh học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 
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1.1.5.1. Đặc điểm của môn Sinh học 

Môn Sinh học hình thành, phát triển năng lực sinh học và góp phần hình 

thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung cho HS.  

Sinh học là môn học được lựa chọn trong nhóm môn Khoa học tự nhiên ở 

giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Sinh học được xây dựng, phát triển kế 

thừa các nội dung từ các môn học ở giai đoạn giáo dục cơ bản. Nội dung môn Sinh 

học phản ánh các thuộc tính cơ bản của tổ chức sống ở các cấp độ phân tử, tế bào, 

cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển. Từ nội dung về các cấp độ tổ 

chức sống, môn Sinh học được khái quát thành các đặc tính chung của thế giới sống 

như: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, 

cảm ứng, di truyền, biến dị và tiến hoá. Thông qua các mạch nội dung dạy, môn Sinh học 

trình bày các thành tựu công nghệ sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lí ô nhiễm môi 

trường, nông nghiệp và thực phẩm sạch; trong y - dược học... Đó là các cơ sở nhằm định 

hướng cho học sinh lựa chọn ngành nghề. Sinh học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 

cho nên có quan hệ chặt chẽ, trực tiếp với các môn Vật lí, Hoá học, Toán học. Ngoài các 

môn học đó, môn Sinh học còn có quan hệ với các môn học khác như môn Giáo dục 

công dân; môn Công nghệ… và hoạt động trải nghiệm vì Sinh học là môn học gắn liền 

với thực tiễn đời sống hàng ngày của HS [2]. 

1.1.5.2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn Sinh học  

* Mục tiêu của môn Sinh học  

Môn Sinh học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực sinh học; đồng thời 

góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học 

sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, 

niềm tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; thái độ tôn trọng các quy luật 

của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên 

phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; rèn luyện cho học sinh thế giới quan khoa 

học, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tình yêu lao động, các năng lực tự chủ 

và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo [2]. 

* Yêu cầu cần đạt của môn Sinh học  

Môn Sinh học hình thành và phát triển ở HS năng lực sinh học. Những biểu 

hiện của năng lực sinh học được trình bày trong bảng 1.1. sau đây: 

Bảng 1.1: Những biểu hiện cụ thể của năng lực sinh học 

Thành phần 

năng lực 

Biểu hiện 

Nhận thức 

sinh học 

Trình bày, phân tích được các kiến thức sinh học cốt lõi và các thành 

tựu công nghệ sinh học trong các lĩnh vực. Cụ thể như sau:  

- Nhận biết, kể tên, phát biểu, nêu được các đối tượng, khái niệm, quy 
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luật, quá trình sống.  

- Trình bày được các đặc điểm, vai trò của các đối tượng và các quá 

trình sống.  

- Phân loại được các đối tượng, hiện tượng sống theo các tiêu chí 

khác nhau.  

- Phân tích được các đặc điểm của một đối tượng, sự vật, quá trình 

theo một logic nhất định.  

- So sánh, lựa chọn được các đối tượng, khái niệm, các cơ chế, quá 

trình sống dựa theo các tiêu chí nhất định.  

- Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng - Nhận ra 

và chỉnh sửa được những điểm sai; đưa ra được những nhận định có 

tính phê phán liên quan tới chủ đề trong thảo luận. 

 

Năng lực 

tìm hiểu thế 

giới sống 

Thực hiện được quy trình tìm hiểu thế giới sống. Cụ thể như sau:  

- Đề xuất vấn đề liên quan đến thế giới sống: đặt ra được các câu hỏi 

liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn đề; 

dùng ngôn ngữ của mình biểu đạt được vấn đề đã đề xuất.  

- Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn đề để 

nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên 

cứu.  

- Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung 

nghiên cứu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực 

nghiệm, điều tra, phỏng vấn, hồi cứu tư liệu...); lập được kế hoạch 

triển khai hoạt động nghiên cứu.  

- Thực hiện kế hoạch: thu thập, lưu giữ được dữ liệu từ kết quả tổng 

quan, thực nghiệm, điều tra; đánh giá được kết quả dựa trên phân 

tích, xử lí các dữ liệu bằng các tham số thống kê đơn giản; so sánh 

được kết quả với giả thuyết, giải thích, rút ra kết luận và điều chỉnh 

(nếu cần); đề xuất được ý kiến khuyến nghị vận dụng kết quả nghiên 

cứu, hoặc vấn đề nghiên cứu tiếp.  

- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ, hình 

vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả nghiên cứu; viết 

được báo cáo nghiên cứu; hợp tác được với đối tác bằng thái độ lắng 

nghe tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác 

đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ kết quả 

nghiên cứu một cách thuyết phục. 

Vận dụng 

kiến thức, kĩ 

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích, đánh giá hiện 

tượng thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống; có thái độ và 
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năng đã học hành vi ứng xử thích hợp. Cụ thể như sau:  

- Giải thích thực tiễn: giải thích, đánh giá được những hiện tượng 

thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống, tác động của chúng đến 

phát triển bền vững; giải thích, đánh giá, phản biện được một số mô 

hình công nghệ ở mức độ phù hợp.  

- Có hành vi, thái độ thích hợp: đề xuất, thực hiện được một số giải 

pháp để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; bảo vệ 

thiên nhiên, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững. 
 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

Chúng tôi tiến hành khảo sát 41 giáo viên đang dạy môn Sinh học ở các 

trường THPT trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình về kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học. 

Kết quả khảo sát thu được như sau: 

1.2.1. Thực trạng vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn 

Sinh học lớp 11 

Để tìm hiểu thực trạng sử dụng một số KTDH tích cực của GV trong dạy học 

môn Sinh học lớp 11, chúng tôi đã tiến hành điều tra qua câu hỏi số 1 (phụ lục 1): 

“Thầy (cô) cho biết mức độ vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong quá trình 

dạy học môn Sinh học lớp 11”. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.2. Mức độ giáo viên sử dụng kĩ thuật dạy học tích  

KTDH 

Mức độ vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực 

Thường 

xuyên 
Thỉnh thoảng Hiếm khi Chưa bao giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Khăn trải bàn 5 12,2% 33 80,5% 3 7,3% 0 0 

Dạy học theo 

Trạm 
0 0 8 19,5% 11 26,8% 22 53,7% 

Mảnh ghép 3 7,3% 30 73,2% 4 9,8% 4 9,8% 

Kỹ thuật sơ đồ 

tư duy 
11 26,8% 30 73,2% 0 0 0 0 

Nêu và giải 

quyết vấn đề 
3 7,3% 8 19,5% 22 53,7% 8 19,5% 

Trò chơi 32 78% 7 17,1% 2 4,9% 0 0 

Dự án 2 4,9% 13 31,7% 18 43,9% 8 19,5% 

Chia sẻ nhóm 

đôi (think, pair, 

share) 

33 80,5% 7 17,1% 1 2,4% 0 0 

Kĩ thuật khác  

…………… 
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Kết quả khảo sát thu được ở bảng 1.2 ta thấy rằng: 

+ Kĩ thuật “Chia sẻ nhóm đôi (think, pair, share)” chiếm 80,5% là một trong 

những kĩ thuật dạy học tích cực được các GV sử dụng thường xuyên trong dạy học 

môn Sinh học. Tiếp theo là các kĩ thuật trò chơi (78%), kĩ thuật sơ đồ tư duy 

(26,8%),... là những kĩ thuật cũng được giáo viên  sử dụng phổ biến trong các giờ 

học môn Sinh học. 

+ Kĩ thuật mảnh ghép chỉ có 7,3% số GV được hỏi thường xuyên sử dụng 

trong dạy học và có tới 73,2% GV thỉnh thoảng sử dụng và khi trao đổi với GV thì 

đa số các GV chỉ sử dụng kĩ thuật mảnh ghép khi dạy các tiết dự giờ hoặc tham gia 

hội thi giảng các cấp. Có 9,8% GV chưa từng sử dụng kĩ thuật mảnh ghép hoặc 

hiếm khi sử dụng kĩ thuật dạy học này. 

Như vậy, GV đã sử dụng đa dạng và linh hoạt các KTDH tích cực trong các tiết 

dạy môn Sinh học, nhằm giúp HS tiếp thu kiến thức một cách dễ hơn và qua đó góp phần 

hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho HS và đạt được mục tiêu của tiết học. 

1.2.2. Nhận thức của GV về kĩ thuật dạy học mảnh ghép 

Để tìm hiểu nhận thức của GV về KTDH mảnh ghép, chúng tôi đã tiến hành 

điều tra thông qua các câu hỏi số 02, câu hỏi số 03, câu hỏi số 04 và câu hỏi số 05 

(phụ lục 01). Kết quả thu được cụ thể như sau: 

 Câu hỏi số 2: “Theo thầy (cô), kĩ thuật mảnh ghép là gì?”. Kết quả thu được 

như sau: 

Bảng 1.3. Nhận thức về kĩ thuật mảnh ghép 

STT Nội dung 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

1 

Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm và liên kết giữa 

các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích 

thích sự tham gia tích cực của người học trong hoạt động 

nhóm 

6 14,6% 

2 

Tổ chức hoạt động học tập liên kết giữa các nhóm nhằm 

giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham 

gia tích cực của người học trong hoạt động nhóm 

6 14,6% 

3 

Mang tính hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết 

giữa các nhóm, nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, 

kích thích sự tham gia tích cực của người học trong hoạt 

động nhóm 

27 65,9% 

4 

Tổ chức cho học sinh độc lập tìm tòi, phát hiện ra ra kiến 

thức, nhằm giải quyết nhiệm vụ học tập và kích thích sự 

tham gia tích cực của người học 

2 4,9% 
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Kết quả thu được ở bảng 1.3. cho thấy có tới 65,9% GV được hỏi cho rằng kĩ 

thuật mảnh ghép là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và 

liên kết giữa các nhóm, nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham 

gia tích cực của người học trong hoạt động nhóm. Đây là một kĩ thuật có thể phát huy 

vai trò cá nhân, vai trò của tập thể trong quá trình giải quyết một nhiệm vụ học tập. 

Câu hỏi số 03: “Kĩ thuật mảnh ghép được thực hiện theo mấy giai đoạn hoặc 

theo mấy vòng”. Với câu hỏi này có tới 95,7% GV trả lời đúng về cơ sở lí luận của 

kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học được thực hiện theo 02 vòng là vòng chuyên gia 

và vòng mảnh ghép. 

Câu hỏi số 04: Kĩ thuật mảnh ghép được sử dụng cho những nội dung kiến 

thức (độc lập với nhau; liên quan đến nhau hay cả 2 trường). Ở câu hỏi này có 23/41 

(56%)  giáo viên cho rằng kĩ thuật mảnh ghép được sử dụng cho những nội dung 

kiến thức độc lập với nhau, 6/41 (14,6%) giáo viên lựa chọn kĩ thuật mảnh ghép 

được sử dụng cho nội dung kiến thức liên quan đến nhau và 12/41 (29,4%) giáo 

viên lựa chọn kĩ thuật mảnh ghép được sử dụng cho cả nội dung kiến thức độc lập 

và nội dung kiến thức liên quan đến nhau. Như vậy, khi sử dụng kĩ thuật dạy học 

mảnh ghép giáo viên cũng có những có sự lựa chọn nội dung nhất định. Thông 

thường giáo viên sẽ sử dụng kĩ thuật mảnh ghép cho những nội dung kiến thức 

trong bài học độc lập với nhau. Tuy nhiên, kĩ thuật dạy học mảnh ghép có thể sử 

dụng cả với những nội dung kiến thức có liên quan đến nhau. Với những nội dung 

kiến thức trong bài học có liên quan đến nhau, giáo viên có thể cho học sinh tự 

nghiên cứu trước những nội dung bằng phiếu học tập hay câu hỏi định hương ở nhà 

hay dành một khoảng thời gian nhất định trên lớp để học sinh nghiên cứu. 

1.2.3. Vai trò của kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học 

Để tìm hiểu vai trò của kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học chúng tôi khảo sát 

GV qua câu hỏi số 05 & câu hỏi số 06 (phụ lục 1) 

Câu hỏi số 05: Theo thầy (cô) khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học 

sẽ giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực nào dưới đây? 

 Kết quả khảo sát thu được ở bảng 1.4. 

Bảng 1.4: Vai trò của kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học phát triển năng lực  

STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % 

1 Năng lực giao tiếp và hợp tác 36/41 87,8 

2 Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 17/41 41,4 

3 Năng lực tự chủ và tự học 25/41 60,9 
 

Kết quả ở bảng 1.4 cho thấy, có tới 87,8% Gv cho rằng: khi sử dụng kĩ thuật 

mảnh ghép trong dạy học Sinh học sẽ góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp 
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tác; 60,9% GV đánh giá sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học giúp HS phát 

triển năng lực tự học và tự chủ và có tới 41,4% GV cho rằng khi sử dụng kĩ thuật 

mảnh ghép trong dạy học sẽ góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng 

tạo. Do vậy, khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học sẽ góp phần hình thành 

và phát triển năng lực chung cho HS, đáp ứng yêu cầu của chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018. 

 Câu hỏi số 06: Thầy (cô) cho biết: Thái độ của học sinh trong tiết học có vận 

dụng kĩ thuật dạy học tích cực”. Kết quả thu được ở bảng 1.5. 

Bảng 1.5. Thái độ của HS trong các giờ học có vận dụng kĩ thuật mảnh 

ghép 

Đánh giá 
Tỉ lệ (%) 

Số lượng % 

Rất sôi nổi, hứng thú 37 90,2% 

Bình thường 4 9,8% 

Thờ ơ, không quan tâm 0 0% 

 

Kết quả trên bảng 1.5 cho thấy có tới 90,2% HS rất sôi nổi và hứng thú với tiết 

dạy có vận dụng kĩ thuật mảnh ghép, chỉ có 9,8% HS có thái độ bình thường và không 

có HS nào thờ ơ hay không quan tâm đến tiết học. 

Như vậy, việc vận dụng kĩ thuật mảnh ghép vào các tiết học giúp HS học tập 

sôi nổi, hứng thú nhờ đó HS có thể hiểu và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. 

1.2.4. Những khó khăn của giáo viên khi sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép 

vào trong quá trình dạy học. 

Để tìm hiểu về những khó khăn của GV khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép vào 

trong quá trình dạy học, chúng tôi tiến hành điều tra thông qua câu hỏi số 07 (phụ 

lục 01): “Khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép vào trong quá trình dạy học. Thầy (cô) 

thường gặp phải những khó khăn nào?”.  

Kết quả điều tra thu được ở bảng 1.6. 

Bảng 1.6: Khó khăn của giáo viên khi sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép 

STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % 

1 Thói quen sử dụng phương pháp dạy học truyền thống 27/41 65,8 

2 Tốn nhiều thời gian và công sức đầu tư 35/41 85,3 

3 Không đủ thời gian để tổ chức trên lớp 31/41 75,6 

4 Chưa biết rõ quy trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép 19/41 46,3 

5 Đánh giá kết quả làm việc của học sinh 29/41 70,7 

6 Học sinh không hào hứng, tích cực tham gia 7/41 17,0 
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Kết quả ở bảng 1.6, cho thấy: 

+ Có 85,3% GV cho rằng khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép tốn nhiều thời gian 

và công sức đầu tư. Theo chia sẻ của thầy cô giáo khi được hỏi: Để chuẩn bị 01 tiết 

dạy có sử dụng kĩ thuật mảnh ghép chúng tôi cần thiết kế hoạt động ở vòng chuyên 

gia, vòng mảnh ghép, sơ đồ tạo nhóm ở vòng mảnh ghép, phiếu đánh giá kết quả 

làm việc của học sinh và in ấn cả phiếu học tập cho các nhóm. 

+ Có 75,6% giáo viên cho rằng không đủ thời gian để tổ chức. Các thầy (cô) 

chia sẻ là mất thời gian để tạo nhóm chuyên gia và đặc biệt mất khá nhiều thời gian 

để học sinh di chuyển hình thành nhóm mảnh ghép từ nhóm chuyên gia. 

+ Có 70,7% giáo viên gặp khó khăn trong khi đánh giá kết quả làm việc của 

học sinh. Giáo viên cho rằng học sinh làm việc ở 02 vòng: vòng chuyên gia và vòng 

mảnh ghép nên còn lúng túng không biết đánh giá cho học sinh làm việc ở vòng nào 

và đánh giá cho từng học sinh cụ thể mà dựa vào sản phẩm của cả nhóm khó có thể 

đảm bảo được sự công bằng giữa các thành viên. 

+ Có 65,8% giáo viên được hỏi là do thói quen sử dụng phương pháp dạy 

học truyền thống như vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, thuyết trình hay thảo luận 

cặp đôi, thảo luận nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi theo định hướng nội dung bài học. 
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CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ, TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG 

IV, SINH HỌC 11 BẰNG KĨ THUẬT MẢNH GHÉP 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG 1 & CHƯƠNG IV, SINH HỌC 11 

Sinh học 11 được trình bày theo các quá trình sống cấp độ cơ thể tương đồng 

ở thực vật và động vật, ở mỗi quá trình sống trình bày khái quát những đặc điểm 

chung cho cấp độ cơ thể, sau đó đi sâu nghiên cứu những điểm đặc trưng ở cơ thể 

thực vật và cơ thể động vật. Cấu trúc nội dung chương 1 & chương 4, sinh học 11 

được trình bày ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Cấu trúc nội dung chương 1 & chương 4, sinh học 11 

Bài  Tên bài 

Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật 

1 Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật 

2 Trao đổi nước và khoáng ở thực vật 

3 Thực hành: Thí nghiệm trao đổi nước ở thực vật và trồng cây bằng thủy 

canh, khí canh 

4 Quang hợp ở thực vật 

5 Thực hành: Quan sát lục lạp và tách chiết sắc tố; chứng minh sự hình 

thành sản phẩm quang hợp 

6 Hô hấp ở thực vật 

7 Thực hành: Một số thí nghiệm về hô hấp ở thực vật 

8 Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật 

9 Hô hấp ở động vật 

10 Tuần hoàn ở động vật 

11 Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của hệ tuần hoàn 

12 Miễn dịch ở động vật và người 

13 Bài tiết và cân bằng nội môi 

14 Ôn tập chương 1 

Chương 4: Sinh sản ở sinh vật 

23 Khái quát về sinh sản ở sinh vật 

24 Sinh sản ở thực vật 

25 Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn ở thực vật 

26 Sinh sản ở động vật 

27 Ôn tập chương 4 

6 

2.2. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO KĨ THUẬT MẢNH GHÉP  

2.2.1. Nguyên tắc thiết kế hoạt động học tập theo kĩ thuật mảnh ghép 

Khi thiết kế hoạt động học tập bằng kĩ thuật mảnh ghép cần tuân theo các 

nguyên tắc: 
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- Phải đảm bảo mục tiêu và nội dung bài học có nghĩa là khi sử dụng các 

KTDH trong quá trình dạy học phải phù hợp với mục tiêu bài học. Sử dụng các 

KTDH một cách thường xuyên, phổ biến nhưng không có nghĩa là sử dụng vào mọi 

bài học. Vì vậy lựa chọn các KTDH phải bám sát mục tiêu, nội dung bài học để xây 

dựng kế hoạch dạy học nhằm tạo điều kiện cho Hs phát triển tư duy. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh đòi hỏi khi sử 

dụng các KTDH phải phát huy được tính tích cực, tự giác, độc lập nhận thức của 

HS. Trong dạy học khi sử dụng KTMG để phát huy tính tích cực của HS, GV phải 

cho HS trực tiếp tham gia các hoạt động đó. Cụ thể: khi sử dụng KTMG thì HS phải 

được làm chuyên gia để có thể chia sẻ lại nội dung đã nghiên cứu ở vòng chuyên gia 

cho các HS ở vòng mảnh ghép và Hs phải học được tất cả các nội dung đã được 

chia sẻ ở vòng mảnh ghép. 

- Nguyên tắc đảm bảo vừa sức trong dạy học là đảm bảo trong dạy học 

những tri thức khoa học phải phù hợp với trình độ, khả năng và năng lực của HS, 

trên cơ sở đó HS sẽ phát huy khả năng và năng lực của mình. 

2.2.2. Qui trình thiết kế hoạt động học tập theo kĩ thuật mảnh ghép 

Qui trình thiết kế gồm 03 bước: 

- Bước 1: Lựa chọn nội dung dạy học có khả năng áp dụng kĩ thuật mảnh ghép 

Xác định các nội dung trong một bài học, có thể phân tích cấu trúc nội dung 

bài học. Mỗi nội dung tương ứng với một đơn vị kiến thức chủ chốt của bài học. 

Trên cơ sở đó, lựa chọn những nội dung có vận dụng kĩ thuật mảnh ghép. Nội dung 

đó có thể độc lập hoặc liên quan đến nhau. 

- Bước 2: Xác định mục tiêu của bài học 

 Mục tiêu của bài học là những yêu cần đặt ra đối với học sinh khi thực hiện 

bài học. Có nhiều yếu tố tác động đến việc xác định mục tiêu như: mục tiêu về kiến 

thức, mục tiêu về năng lực, mục tiêu về phẩm chất, khả năng nhận thức của học 

sinh, năng lực của giáo viên. 

- Bước 3: Thiết kế nhiệm vụ học tập cho các nhóm “chuyên gia” và nhóm “mảnh ghép”. 

Sau khi xác định được các nội dung có khả năng vận dụng kĩ thuật mảnh 

ghép, tiến hành thiết kế các hoạt động học tập ở từng giai đoạn của kĩ thuật mảnh 

ghép bằng việc xây dựng nhiệm vụ cụ thể thông qua phần giao nhiệm cụ như hoàn 

thành phiếu học tập, vẽ sơ đồ tư duy, trả lời câu hỏi … cho từng nhóm chuyên sâu. 

Sau đó xây dựng nhiệm vụ mới cho nhóm “mảnh ghép”, nhiệm vụ mới mang 

tính khái quát, tổng hợp kiến thức trên cơ sở nội dung kiến thức (mang tính bộ 

phận) HS đã nắm từ các nhóm “chuyên gia”. 

2.2.3. Ví dụ minh họa vận dụng qui trình thiết kế hoạt động dạy học theo kĩ thuật 

mảnh ghép   
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Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép vào bài 26: Sinh sản ở động vật, sách giáo 

khoa Sinh học 11, bộ sách Chân trời sáng tạo. 

Bước 1: Lựa chọn nội dung dạy học có khả năng vận dụng kĩ thuật mảnh ghép  

Chúng tôi lựa chọn nội dung mục I. Sinh sản vô tính. Bài 26: Sinh sản ở 

động vật. 

Bước 2: Xác định mục tiêu bài học 

1. Kiến thức 

Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc 

thù 

 

Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học - Trình bày được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 

Tìm hiểu thế giới 

sống 

- Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.  

Vận dụng kiến thức, 

kĩ năng đã học 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng 

trong tự nhiên: hình thành rạn san hô, phân biệt ong đực, 

ong chúa và ong thợ hoặc ở kiến, mối tương tự như ở ong. 

2.2. Năng lực chung  

Năng lực tự chủ và tự 

học 

- Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để 

hoàn thành nhiệm vụ học tập mà GV giao cho. 

Năng lực giao tiếp và 

hợp tác 

- Làm việc nhóm 

- Chia sẻ kiến thức ở nhóm chuyên gia và chia sẻ cho các 

thành viên trong nhóm “mảnh ghép”. 

- Báo cáo kết quả làm việc nhóm khi được giáo viên yêu 

cầu. 

Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo 

- Giải quyết nhiệm vụ học tập mới tại nhóm “mảnh ghép”. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm 

vụ nhóm 

Trung thực - Trung thực trong báo cáo kết quả làm việc của nhóm 

- Trung thực trong đánh giá kết quả làm việc của “chuyên 

gia” và của thành viên nhóm. 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại nhóm. 
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Bước 3: Thiết kế các nhiệm vụ học tập tương ứng với từng giai đoạn của kĩ 

thuật mảnh ghép 

* Vòng 1: Vòng chuyên gia 

GV chia lớp thành 02 cụm, mỗi cụm có 04 nhóm, mỗi nhóm có 4-5 học sinh. 

08 nhóm “chuyên gia”. Mỗi nhóm chuyên gia thực hiện 01 trong 04 nhiệm vụ học 

tập (01 trong 04 PHT) và ghi lại nội dung của nhóm “chuyên gia” mình phụ trách 

vào PHT cá nhân, cụ thể:  

PHT CÁ NHÂN: TÌM HIỂU SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

Yêu cầu:  

1. Ở vòng “chuyên gia” làm việc nhóm để hoàn thành nội dung hình thức sinh sản 

của nhóm. 

2. Ở vòng “mảnh ghép” thảo luận và hoàn thiện nội dung còn lại của các hình 

thức sinh sản còn lại và trả lời ý 3 trong PHT cá nhân. 

Phân biệt Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 

1. Đại diện ..................... 

.................... 

..................... 

.................... 

..................... 

.................... 

..................... 

.................... 

2. Đặc điểm ..................... 

.................... 

..................... 

.................... 

..................... 

.................... 

..................... 

.................... 

3. Em hãy trả 

lời 03 câu hỏi 

sau: 

(?) Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản. 

...................................................................................................... 

..................................................................................................... 

(?) Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản . 

.................................................................................................... 

..................................................................................................... 

(?) Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì. 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

PHT số 01: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 
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.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

phân đôi. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

PHT số 02: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức nảy chồi 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

nảy chồi 

................................. 

................................. 

................................. 

 

PHT số 03: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức phân mảnh 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

phân mảnh. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

PHT số 04: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức trinh sản 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 
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.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

trinh sinh. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

Sau khi các nhóm “chuyên gia” đã hoàn thành học tập của nhóm mình, đảm 

bảo các “chuyên gia” đều hiểu rõ những nội dung học tập của nhóm. GV tiến hành 

chia nhóm “chuyên gia” để hình thành nhóm “mảnh ghép”. 

* Vòng 2: Vòng mảnh ghép 

Các thành viên của nhóm “chuyên gia” được chia ra để hình thành nhóm 

“mảnh ghép”. Mỗi thành viên của nhóm “chuyên gia” trong nhóm “mảnh ghép” sẽ 

trình bày lại nội dung mà nhóm mình đã nghiên cứu ở vòng “chuyên gia” cho các 

bạn trong nhóm nghe, hoàn thiện nội dung đó ở PHT cá nhân. Ở vòng “mảnh ghép” 

này kết hợp với kĩ thuật “trạm” để di chuyển PHT qua các nhóm. 

Sau khi các nhóm “mảnh ghép” nghiên cứu xong nội dung của 04 PHT và hoàn 

thiện vào PHT cá nhân. Nhóm “mảnh ghép” dựa vào kết quả nghiên cứu được thảo luận 

và trả lời 03 câu hỏi ở nội dung số 03 trên PHT cá nhân, cụ thể trả lời 03 câu hỏi: 

CH1:  Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản? 

CH2: Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản? 

CH3: Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì? 

2.2.4. Thiết kế các hoạt động học tập theo kĩ thuật mảnh ghép 

Sau khi nghiên cứu cấu trúc và nội dung chương 1: Trao đổi chất và chuyển 

hóa năng lượng ở sinh vật và chương 4: Sinh sản ở sinh vật, SGK Sinh học 11, 

chúng tôi đã lựa chọn được các nội dung để thiết kế hoạt động học tập theo kĩ thuật 

mảnh ghép. Kết quả được thể hiện ở bảng 2.2. 
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Bảng 2.2. Các nội dung vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học 

Stt Bài Nội dung 

1 
Bài 2: Trao đổi nước 

và khoáng ở thực vật 

II. Quá trình trao đổi nước và khoáng ở thực vật 

2 
Bài 4: Quang hợp ở 

thực vật 

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực 

vật 

3 
Bài 8: Dinh dưỡng và 

tiêu hóa ở động vật 

II. Các hình thức tiêu hóa 

4 
Bài 9: Hô hấp ở động 

vật 

II. Các hình thức trao đổi khí 

5 
Bài 24: Sinh sản ở 

thực vật 

I.2. Phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và 

ứng dụng 

6 
Bài 26: Sinh sản ở 

động vật 

I. Sinh sản vô tính  

 

Sau khi đã lựa chọn được cắc nội dung ở chương 1 & chương 4 có thể vận dụng 

được kĩ thuật mảnh ghép vào trong quá trình dạy học. Chúng tôi vận dụng KTMG 

để thiết kế các hoạt động dạy học, cụ thể: 

Nội dung 01: Mục II. Quá trình trao đổi nước và khoáng ở thực vật, bài 02: 

trao đổi nước và khoáng ở thực vật. 

* Mục tiêu 

1. Kiến thức 

Dựa vào sơ đồ, mô tả được quá trình trao đổi nước gồm: hấp thụ nước ở rễ, vận 

chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. 

- Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào lông hút của rễ. 

- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: dòng mạch gỗ và dòng 

mạch rây. Nêu được sự vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây cung cấp cho các 

hoạt động sống của cây và dự trữ trong cây. Trình bày được động lực vận chuyển 

nước và khoáng trong cây. 

- Trình bày được cơ chế đóng, mở khí khổng thực hiện chức năng điều tiết quá trình 

thoát hơi nước. Giải thích được vai trò quan trọng của sự thoát hơi nước đối với đời 

sống cây.  

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù 



 

25 

Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh 

học 

- Dựa vào sơ đồ, mô tả được quá trình trao đổi nước gồm: hấp 

thụ nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. 

- Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào 

lông hút của rễ. 

- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: 

dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. Nêu được sự vận chuyển các 

chất hữu cơ trong mạch rây cung cấp cho các hoạt động sống 

của cây và dự trữ trong cây. Trình bày được động lực vận 

chuyển nước và khoáng trong cây. 

- Trình bày được cơ chế đóng, mở khí khổng thực hiện chức 

năng điều tiết quá trình thoát hơi nước. Giải thích được vai trò 

quan trọng của sự thoát hơi nước đối với đời sống cây. 

Tìm hiểu thế giới 

sống 

Phân tích được một số nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước 

Vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã 

học 

Vận dụng kiến thức về quá trình trao đổi nước và khoáng ở thực 

vật để có chế độ chăm sóc cây trồng phù hợp. 

2.2. Năng lực chung 

Năng lực tự chủ 

và tự học 

- Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để hoàn 

thành PHT mà GV giao cho. 

- Xác định nội dung hợp tác nhóm, trao đổi, thảo luận và hoàn 

thành phiếu học tập về các giai đoạn của sự trao đổi: hấp thụ, 

vận chuyển nước và khoáng 

Năng lực giao 

tiếp và hợp tác 

- Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi 

tìm hiểu khái quát về trao đổi nước và khoáng ở thực vật. 

- Phân công và thực hiện được các nhiệm vụ trong nhóm. 

Năng lực giải 

quyết vấn đề và 

sáng tạo 

- Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các 

vấn đề trong tự nhiên và thực tiễn như chăm sóc cây, tưới tiêu 

hợp lí 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ 

nhóm 

Trung thực - Thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công trong thảo luận 

nhóm, chịu trách nhiệm về các nội dung bản thân trình bày liên 

quan đến sinh sản ở thực vật 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại nhóm. 
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* Thiết kế hoạt động học tập cho nhóm chuyên gia và nhóm mảnh ghép 

- Nhiệm vụ 01: Nhiệm vụ cá nhân (HS thực hiện ở nhà) 

HS nghiên cứu thông tin mục II trang 12, 13, 14 và 15 sgk Sinh học 11 và trả 

lời các câu hỏi sau vào vở ghi: 

Nội dung 01: Tìm hiểu về sự hấp thụ nước và khoáng ở thực vật theo các gợi ý:  

+ Cho biết cơ quan thực hiện 

+ Phân biệt cơ chế hấp thụ nước và khoáng 

+ Phân biệt 02 con đường vận chuyển nước và khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ. 

Nội dung 02: Tìm hiểu sự vận chuyển các chất trong cây theo gợi ý: 

+ Cơ quan vận chuyển. 

+ Phân biệt 02 dòng vận chuyển (cấu tạo, thành phần dịch vận chuyển, chiều 

di chuyển các chất và động lực vận chuyển) 

Nội dung 03: Tìm hiểu sự thoát hơi nước ở lá theo các gợi ý: 

+ Cơ quan thoát hơi nước 

+ Phân biệt 02 con đường thoát hơi nước 

+ Vai trò của quá trình thoát hơi nước 

- Nhiệm vụ 02: HS thực hiện ở nhóm chuyên gia 03 nội dung, cụ thể: 

Nội dung 01: Tìm hiểu về sự hấp thụ nước và khoáng ở thực vật 

Nội dung 02: Tìm hiểu sự vận chuyển các chất trong cây 

Nội dung 03: Tìm hiểu sự thoát hơi nước ở lá 

Yêu cầu: Trình bày các nội dung theo gợi ý đã giao nhiệm vụ vè nhà dưới dạng 

poster, sơ đồ tư duy, bảng biểu .... ngắn gọn, khoa học và sáng tạo. 

- Nhiệm vụ 03: Hs thực hiện ở nhóm mảnh ghép.  

Các chuyên gia chia sẻ lại nội dung kiến thức đã tìm hiểu ở nhóm chuyên 

gia.  

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm mảnh ghép thảo luận và trả lời câu hỏi:  

Hãy trình bày mối quan hệ giữa 03 quá trình: Quá trình hấp thụ nước và 

khoáng ở rễ cây; quá trình vận chuyển các chất trong cây và quá trình thoát hơi 

nước ở lá. 

Nội dung 02: Mục IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Quang hợp, bài 04: 

Quang hợp ở thực vật. 

* Mục tiêu 

1. Kiến thức 

Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến quang hợp. 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù 
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Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học Phân tích được ảnh hưởng của ánh sáng, nồng độ CO2, 

Nhiệt độ đến quá trình quang hợp 

Vận dụng kiến thức, 

kĩ năng đã học 

- Giải thích được tại sao quang hợp quyết định năng suất cây 

trồng. 

- Giải thích việc sử dụng biện pháp kĩ thuật nông học, công nghệ 

cao để tăng năng suất cây 

2.2. Năng lực chung 

Năng lực tự chủ và tự 

học 

- Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để 

hoàn thành PHT mà GV giao cho. 

Năng lực giao tiếp và 

hợp tác 

- Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm 

vụ nhóm khi tìm hiểu khái quát về các nhân tố ảnh hưởng 

đến quang hợp ở thực vật. 

- Báo cáo sản phẩm hoạt động của nhóm. 

Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo 

- Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn trong trồng trọt. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm 

vụ nhóm 

Trung thực - Thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công trong thảo 

luận nhóm, chịu trách nhiệm về các nội dung bản thân trình 

bày liên quan đến các hình thức trao đổi khí ở động vật. 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại nhóm. 

* Thiết kế hoạt động học tập cho nhóm chuyên gia và nhóm mảnh ghép 

- Nhiệm vụ 01: Thực hiện tại nhóm chuyên gia (03 nội dung tương ứng với 3 hoặc 6 

hoặc 9 nhóm chuyên gia). 

PHT SỐ 01: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐẾN QUANG HỢP Ở 

THỰC VẬT 

Yêu cầu: Nghiên cứu thông tin mục 

IV.1 trang 34 sgk và quan sát 

hình4.8 và trả lời các câu hỏi: 

1. Hãy cho biết ảnh hưởng của 

cường độ ánh sáng đến quá trình 

quang hợp ở cây ưa bóng và cây ưa 

sáng. 

.................................................. 

................................................. 

................................................ 

2. Hãy phân biệt điểm bù ánh sáng  
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và điểm bão hòa ánh sáng? 

.................................................. 

................................................. 

................................................ 

3. Phân tích ảnh hưởng của thành 

phần quang phổ ánh sánh đến quang 

hợp? 

.................................................. 

................................................. 

................................................ 

Hình 4.8: Đồ thị mô tả ảnh hưởng của ánh 

sáng đến quang hợp ở thực vật ưa sáng và ưa 

bóng. 

(A. Điểm bù ánh sáng; B. Điểm bão hòa 

ánh sáng của thực vật ưa sáng) 

 

PHT SỐ 02: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CO2 ĐẾN QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 

Yêu cầu: Nghiên cứu thông tin mục 

IV.2 trang 34 & 35 sgk và quan sát 

hình ... và trả lời các câu hỏi: 

1. Hãy cho biết nồng độ CO2 có ảnh 

hưởng như thế nào đến quá trình 

quang hợp? 

.................................................. 

................................................. 

................................................ 

2. Hãy phân biệt điểm bù CO2 và 

điểm bão hòa CO2? 

.................................................. 

................................................. 

 
Hình 4.9: Đồ thị mô tả ảnh hưởng của nồng độ 

CO2 đến quang hợp ở thực vật C3 và C4 

 

 

PHT SỐ 03: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN QUANG HỢP Ở 

THỰC VẬT 

Yêu cầu: Nghiên cứu thông tin mục 

IV.2 trang 34 & 35 sgk và quan sát 

hình 4.10 và trả lời các câu hỏi: 

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ 

môi trường đến quá trình quang hợp 

nói chung và đến thực vật C3 và C4 

nói riêng 

.................................................. 

................................................. 

................................................ 

.................................................. 

 

Hình 4.10: Đồ thị mô tả ảnh hưởng của nhiệt 
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................................................. độ đến quang hợp 

 

PHT CÁ NHÂN: TÌM HIỂU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG 

HỢP Ở THỰC VẬT 

Nhân tố Ảnh hưởng 

1.Ánh 

sáng 

1. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến quá trình quang hợp: 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Điểm bù ánh sáng và điểm bão hòa ánh sáng 

Điểm bù ánh sáng: ....................................................................................... 

Điểm bão hòa ánh sáng: .............................................................................. 

3. Ảnh hưởng của thành phần quang phổ ánh sáng đến quá trình quang hợp 

..................................................................................................................... 

2. Nồng 

độ CO2 

1. Ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quá trình quang hợp 

....................................................................................................................... 

2. Phân biệt điểm bù CO2 và điểm bão hòa CO2 

3. Nhiệt 

độ 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình quang hợp 

..................................................................................................................... 

Từ kết quả nghiên cứu hãy cho biết: Trong nông nghiệp, nếu trồng cây với mật độ 

quá dày sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình quang hợp ở cây trồng? Giải thích. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 

- Nhiệm vụ 02: Thực hiện tại nhóm mảnh ghép 

Các chuyên gia chia sẻ nội dung kiến thức trên các PHT số 01, 02 và số 03 và hoàn 

thiện vào PHT cá nhân 

Nhóm mảnh ghép thảo luận và trả lời câu hỏi: Trong nông nghiệp, nếu trồng 

cây với mật độ quá dày sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình quang hợp ở cây 

trồng? Giải thích. 

Nội dung 03: Mục II. Các hình thức tiêu hóa, bài 08: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở 

động vật 

* Mục tiêu 

1. Kiến thức 

Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được các hình thức tiêu hóa ở động vật 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù  
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Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học Trình bày được các hình thức tiêu hoá ở động vật chưa 

có cơ quan tiêu hoá, động vật có túi tiêu hoá, động vật 

có ống tiêu hóa. 

2.2. Năng lực chung  

Năng lực tự chủ và tự học - Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … 

để hoàn thành PHT mà GV giao yêu cầu. 

Năng lực giao tiếp và hợp 

tác 

- Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ cá nhân, 

nhiệm vụ nhóm khi tìm hiểu về tiêu hóa ở một số nhóm 

động vật. 

- Báo cáo sản phẩm hoạt động của nhóm. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và 

nhiệm vụ nhóm 

Trung thực - Thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công trong 

thảo luận nhóm, chịu trách nhiệm về các nội dung bản 

thân trình bày liên quan đến các hình thức trao đổi khí ở 

động vật. 

 

* Thiết kế hoạt động học tập cho nhóm chuyên gia và nhóm mảnh ghép 

- Nhiệm vụ 01: Thực hiện tại nhóm chuyên gia (04 nội dung tương ứng với 4 hoặc 8 

nhóm chuyên gia) 

 

PHT SỐ 01: TÌM HIỂU TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ QUAN 

TIÊU HÓA 

 

Hình 8.1.  Tiêu hóa nội bào ở trùng đế giầy 

Yêu cầu: Quan sát hình 8.1, hãy trình bày hình thức tiêu hoá ở trùng đế giày. 

.......................................................................................................................... 
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......................................................................................................................... 

PHT SỐ 02: TÌM HIỂU TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ TÚI TIÊU HÓA 

 

Hình 8.2.  Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa ở thủy tức 

Yêu cầu: Quan sát hình 8.2, hãy trình bày hình thức tiêu hoá ở thủy tức. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

 

PHT SỐ 03: TÌM HIỂU TIÊU HÓA Ở BÒ 

 

Hình 8.3.  Tiêu hóa nội bào ở bò 

Yêu cầu: Quan sát hình 8.3, hãy trình bày hình thức tiêu hoá ở bò. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

 

PHT SỐ 04: TÌM HIỂU TIÊU HÓA Ở NGƯỜI 
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Hình 8.4.  Tiêu hóa nội bào ở người 

Yêu cầu: Quan sát hình 8.4, hãy trình bày hình thức tiêu hoá ở người. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

   

PHT CÁ NHÂN: TÌM HIỂU CÁC HÌNH THỨC TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT 

Tên các nhóm 

ĐV 
Đại diện 

Hình thức 

tiêu hoá 

Quá trình tiêu hoá 

ĐV chưa có cơ 

hệ tiêu hoá 

.................... 

................... 

.................... 

......................

...................... 

...................... 

....................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

ĐV có túi tiêu 

hoá 
.................... 

.................... 

.................... 

......................

...................... 

...................... 

....................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

ĐV có ống tiêu 

hoá 

.................... 

.................... 

.................... 

......................

...................... 

...................... 

....................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

Chiều hướng tiến hoá: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

- Nhiệm vụ 02: Thực hiện tại nhóm mảnh ghép 

Các chuyên gia chia sẻ nội dung kiến thức trên các PHT số 01, 02, 03 và 04 
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Nhóm mảnh ghép thảo luận và trả lời câu hỏi: Trình bày sự tiến hóa của các hình 

thức tiêu hóa ở động vật 

Nội dung 04: Mục II. Các hình thức trao đổi khí ở động vật, bài 09: Hô hấp ở động vật 

* Mục tiêu 

1. Kiến thức 

 - Dựa vào hình ảnh, sơ đó, trình bày được các hình thức trao đổi khí. 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù  

Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học + Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức, 

trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể, ống khí, mang, phổi. 

Tìm hiểu thế giới sống Giải thích được các hình thức hô hấp ở động vật sống ở 

các môi trường khác nhau có các đặc điểm thích nghi 

Vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã học 

- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: 

nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygen, nuôi ếch 

chú ý giữ môi trường ẩm ướt,…  

2.2. Năng lực chung  

Năng lực tự chủ và tự 

học 

- Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để 

hoàn thành PHT mà GV giao cho. 

Năng lực giao tiếp và 

hợp tác 

- Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân 

khi tìm hiểu khái quát về trao đổi nước và khoáng ở thực 

vật. 

- Phân công và thực hiện được các nhiệm vụ trong nhóm. 

Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo 

- Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn như chăn nuôi thủy hải sản. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm 

vụ nhóm 

Trung thực - Thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công trong thảo 

luận nhóm, chịu trách nhiệm về các nội dung bản thân 

trình bày liên quan đến các hình thức trao đổi khí ở động 

vật. 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại 

nhóm. 

 

* Thiết kế hoạt động học tập cho nhóm chuyên gia và nhóm mảnh ghép 
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- Nhiệm vụ 01: Thực hiện tại nhóm chuyên gia (04 nội dung tương ứng với 4 

hoặc 8 nhóm chuyên gia) 

PHT SỐ 01: TÌM HIỂU HÌNH THỨC TRAO ĐỔI KHÍ QUA BỀ MẶT CƠ 

THỂ 

Yêu cầu: Quan sát hình ảnh trao đổi khí ở giun đất, hoàn thiện bảng và trả lời câu 

hỏi dưới đây: 

 

       Đại diện  

Cơ quan thực hiện  

Cách thức + O
2
 từ môi trường khuếch tán qua…............. → 

…............................ → …..........................  

+ CO
2
 từ tế bào → ….............................. → 

2. Hãy cho biết: Tại sao vào mùa mưa, khi bị ngập nước, giun thường chui lên 

khỏi mặt đất 

................................................................................................................... 

................................................................................................................. 
 

 

PHT SỐ 02: TÌM HIỂU HÌNH THỨC TRAO ĐỔI KHÍ QUA HỆ THỐNG 

ỐNG KHÍ 

Yêu cầu: Quan sát hình ảnh trao đổi khí ở côn trùng, hoàn thiện bảng và trả lời 

câu hỏi dưới đây: 

 

Đại diện  

Cơ quan thực hiện  

Cách thức + O
2
 môi trường  …....................  ….......................... 
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 ….................  ..................... …...  tế bào 

+ CO
2
 từ tế bào ….........................  ….................... 

 .........................  ........................................  Môi 

trường 

2. Hãy cho biết: Khi châu chấu rơi xuống nước, nếu đầu ngập trong nước thì 

nó không chết, mà úp bụng xuống thì nó chết? Vì sao 

................................................................................................................... 

................................................................................................................. 
 

 

PHT SỐ 03: TÌM HIỂU HÌNH THỨC TRAO ĐỔI KHÍ QUA MANG 

Yêu cầu: Quan sát hình ảnh trao đổi khí ở cá, hoàn thiện bảng và trả lời câu hỏi 

dưới đây: 

 

Đại diện  

Cơ quan thực hiện  

Cách thức + O2 trong nước  …................................... 

…..................   ….......................  ........................... 

 Tế bào 

+ CO2 tế bào  ..........................  

...................................  .........................  

..............................  MT nước 

2. Hãy cho biết: Nếu để cá ra khỏi môi trường nước thì cá sẽ thế nào? Vì sao? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................. 
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PHT SỐ 04: TÌM HIỂU HÌNH THỨC TRAO ĐỔI KHÍ QUA PHỔI 

Yêu cầu: Quan sát hình ảnh trao đổi khí ở người, hoàn thiện bảng và trả lời câu 

hỏi dưới đây 

Đại diện  

Cơ quan thực hiện  

Cách thức Ở người:  

- O2 không khí  mũi  …............  → …................ → 

…................. → mạch máu → Tế bào;  

- CO2 tế bào →…....................... → 

..................→.....................  ......................  

.....................  môi trường. 

- Ở Người: thông khí ở phổi nhờ hoạt động  

...................................  làm thay đổi thể tích  ............. 

2. Hãy cho biết: Nếu một loài động vật có phổi, bị chìm trong môi trường nước 

1 khoảng thời gian thì điều gì sẽ xảy ra, vì sao? 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 

 

- Nhiệm vụ 02: Thực hiện tại nhóm mảnh ghép 

Các chuyên gia chia sẻ nội dung kiến thức trên các PHT số 01, 02, 03 và 04 

Nhóm mảnh ghép thảo luận và trả lời câu hỏi: Trình bày sự tiến hóa của các 

hình thức hô hấp ở động vật 

Nội dung 05: Mục I.2 Phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng, bài 

24: Sinh sản ở thực vật 

* Mục tiêu 

1. Kiến thức 

-Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật. 
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-Trình bày được ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật trong thực tiễn. 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù  

Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học -Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở 

thực vật. 

-Trình bày được ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật 

trong thực tiễn. 

Vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã học 

- Vận dụng kiến thức về các phương pháp nhân giống vô 

tính ở thực vật để giải thích một số vấn đề thực tiễn 

2.2. Năng lực chung  

Năng lực tự chủ và tự 

học 

- Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để 

hoàn thành PHT mà GV giao cho. 

Năng lực giao tiếp và 

hợp tác 

-Sử dụng ngôn ngữ khoa học kết hợp với các loại phương 

tiện để trình bày những vấn đề liên quan đến sinh sản ở 

thực vật. 

Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo 

-Đề xuất một số biện pháp nhân giống cây trồng, hoa, cây 

cảnh bằng nhân giống vô tính, biện pháp nâng cao năng 

suất dựa trên hiểu biết về sinh sản. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm 

vụ nhóm 

Trung thực - Thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công trong thảo 

luận nhóm, chịu trách nhiệm về các nội dung bản thân 

trình bày liên quan đến sinh sản ở thực vật 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại 

nhóm. 

 

* Thiết kế các hoạt động học tập ở nhóm chuyên gia và nhóm mảnh ghép 

- Các nhóm chuyên gia nghiên cứu, thảo luận hoàn thành các PHT số 01, số 02, số 

03 và số 04. 

- Các nhóm mảnh ghép hoàn thành nội dung số 3 trong PHT cá nhân. 

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN 

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT VÀ 

ỨNG DỤNG 

Họ và tên học sinh: .............................................. 
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Yêu cầu: Thảo luận nhóm hoàn thành PHT dưới đây 

 

Giâm cành Chiết cành Ghép cành 

Nuôi cấy mô 

tế bào thực 

vật 

1. Cách tiến 

hành 

    

2. Đối tượng 

áp dụng 

    

3. Ứng dụng của các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

PHT SỐ 1: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 

1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình giâm cành. Từ đó, tóm 

tắt các bước cần tiền hành khi giâm cành. 

  
  

 

2. Đối tượng áp dụng của phương pháp giâm cành là:  

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

PHT SỐ 2: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÀNH 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 
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1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình chiết cành. Từ đó, 

tóm tắt các bước cần tiền hành khi chiết cành. 

    
 

2. Đối tượng áp dụng của phương pháp chiết cành là:  

..................................................................................................................................................

. 

.................................................................................................................................................. 

 

PHT SỐ 3: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÀNH 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 

1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình ghép cành. Từ đó, tóm tắt 

các bước cần tiền hành khi ghép cành. 

  
  

2. . Đối tượng áp dụng của phương pháp ghép cành là:  

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

PHT SỐ 4: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 
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1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình nuôi cấy mô tế bào thực 

vật. Từ đó, tóm tắt các bước cần tiền hành khi nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

 
 

  
 

 

2. Đối tượng áp dụng của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là:  

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Nội dung 06: Mục I. Sinh sản vô tính, bài 26: Sinh sản ở động vật 

Bước 1: Lựa chọn nội dung dạy học có khả năng vận dụng kĩ thuật mảnh ghép  

* Nội dung : Sinh sản vô tính, gồm các hình thức: Phân đôi; Nảy chồi; Phân 

mảnh và Trinh sinh. 

Bước 2: Xác định mục tiêu bài học 

1. Kiến thức 

Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù  

Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học - Trình bày được các hình thức sinh sản vô tinh sở động 

vật. 

Tìm hiểu thế giới sống - Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.  

Vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã học 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện 

tượng trong tự nhiên: hình thành rạn san hô, phân biệt ong 

đực, ong chúa và ong thợ hoặc ở kiến, mối tương tự như ở 

ong. 

2.2. Năng lực chung  

Năng lực tự chủ và tự 

học 

- Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để 

hoàn thành nhiệm vụ học tập mà GV giao cho. 

Năng lực giao tiếp và - Làm việc nhóm 
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hợp tác - Chia sẻ kiến thức ở nhóm chuyên gia và chia sẻ cho các 

thành viên trong nhóm “mảnh ghép”. 

- Báo cáo kết quả làm việc nhóm khi được giáo viên yêu 

cầu. 

Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo 

- Giải quyết nhiệm vụ học tập mới tại nhóm “mảnh ghép”. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm 

vụ nhóm 

Trung thực - Trung thực trong báo cáo kết quả làm việc của nhóm 

- Trung thực trong đánh giá kết quả làm việc của “chuyên 

gia” và của thành viên nhóm. 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại 

nhóm. 

 

Bước 3: Thiết kế các nhiệm vụ học tập tương ứng với từng giai đoạn của kĩ 

thuật mảnh ghép 

* Vòng 1: Vòng chuyên gia 

GV chia lớp thành 02 cụm, mỗi cụm có 04 nhóm, mỗi nhóm có 4-5 học sinh. 

08 nhóm “chuyên gia”. Mỗi nhóm chuyên gia thực hiện 01 trong 04 nhiệm vụ học 

tập (01 trong 04 PHT) và ghi lại nội dung của nhóm “chuyên gia” mình phụ trách 

vào PHT cá nhân, cụ thể:  

PHT CÁ NHÂN: TÌM HIỂU SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

Yêu cầu:  

1. Ở vòng “chuyên gia” làm việc nhóm để hoàn thành nội dung hình thức sinh sản 

của nhóm. 

2. Ở vòng “mảnh ghép” thảo luận và hoàn thiện nội dung còn lại của các hình thức 

sinh sản còn lại và trả lời ý 3 trong PHT cá nhân. 

Phân biệt Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 

1. Đại diện  

 

   

2. Đặc điểm  

 

   

3. Hãy trả lời 

03 câu hỏi 

sau: 

(?) Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản. 

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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(?) Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản . 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

(?) Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì. 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

PHT số 01: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

phân đôi. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

PHT số 02: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức nảy chồi 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

nảy chồi 

................................. 

................................. 

................................. 

 

PHT số 03: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức phân mảnh 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 
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.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

phân mảnh. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

PHT số 04: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức trinh sản 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

trinh sinh. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

Sau khi các nhóm “chuyên gia” đã hoàn thành học tập của nhóm mình, đảm 

bảo các “chuyên gia” đều hiểu rõ những nội dung học tập của nhóm. GV tiến hành 

chia nhóm “chuyên gia” để hình thành nhóm “mảnh ghép”. 

* Vòng 2: Vòng mảnh ghép 

Các thành viên của nhóm “chuyên gia” được chia ra để hình thành nhóm 

“mảnh ghép”. Mỗi thành viên của nhóm “chuyên gia” trong nhóm “mảnh ghép” sẽ 

trình bày lại nội dung mà nhóm mình đã nghiên cứu ở vòng “chuyên gia” cho các 

bạn trong nhóm nghe, hoàn thiện nội dung đó ở PHT cá nhân. Ở vòng “mảnh ghép” 

này kết hợp với kĩ thuật “trạm” để di chuyển PHT qua các nhóm. 

Sau khi các nhóm “mảnh ghép” nghiên cứu xong nội dung của 04 PHT và 

hoàn thiện vào PHT cá nhân. Nhóm “mảnh ghép” dựa vào kết quả nghiên cứu được 

thảo luận và trả lời 03 câu hỏi ở nội dung số 03 trên PHT cá nhân, cụ thể trả lời 03 

câu hỏi: 
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CH1:  Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản? 

CH2: Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản? 

CH3: Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì? 

2.4. TỔ CHỨC DẠY HỌC BẰNG KĨ THUẬT MẢNH GHÉP 

2.4.1. Qui trình tổ chức dạy học bằng kĩ thuật mảnh ghép 

Sau khi thiết kế PHT cho các hoạt động học tập, chúng tôi tiến hành tổ chức 

dạy học theo kĩ thuật “mảnh ghép”. Các bước tổ chức dạy học theo kĩ thuật “mảnh 

ghép” được thực hiện như sau: 

* Vòng 1: Vòng chuyên gia 

Bước 1: GV chia nhóm chuyên gia và giao nhiệm vụ cho nhóm chuyên gia 

Lớp học được chia thành các cụm, mỗi cụm được chia thành các nhóm, số HS trong mỗi 

nhóm là 3-5 HS. Đảm bảo cho số nhóm “chuyên gia” bằng số nội dung học tập và số thành viên 

trong nhóm “chuyên gia” phải lớn hơn hoặc bằng số nội dung học tập. 

Mỗi nhóm “chuyên gia” được yêu cầu tìm hiểu 01 nội dung học tập. 

Bước 2: HS nhóm chuyên gia làm việc cá nhân. 

GV dành thời gian cho HS làm việc cá nhân với nội dung học tập của nhóm 

được phân công trước khi làm việc nhóm. 

Bước 3: HS nhóm chuyên gia thảo luận, thống nhất ý kiến 

HS thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến để hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm 

được phân công. Đảm bảo tất cả các thành viên của nhóm đều tham gia thảo luận. 

Bước 4: HS nhóm chuyên gia dạy cho nhau 

 HS trong nhóm “chuyên gia” dạy cho nhau đảm bảo HS nào cũng hiểu rõ nội 

dung học tập của nhóm mình và có thể dạy cho thành viên của nhóm “mảnh ghép”. 

* Vòng 2: Vòng mảnh ghép 

Bước 5: Tách nhóm chuyên gia. GV có thể sử dụng thẻ màu hoặc đếm số ... 

GV cho HS tự đếm số thứ tự trong nhóm “chuyên gia”. Ví dụ lớp có 38 HS 

chia 02 cụm, mỗi cụm có 04 nhóm và mỗi nhóm có 4-5 HS. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ tạo nhóm chuyên gia 

Bước 6: Tạo nhóm mảnh ghép bằng cách hướng dẫn HS di chuyển theo sơ đồ 
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GV chiếu sơ đồ hướng dẫn HS di chuyển tạo nhóm “mảnh ghép” và làm mẫu 

cho 01 nhóm. Ví dụ: Ở cụm số 01 những HS mang số 01 di chuyển về nhóm mang 

số 1A, HS mang số 02 di chuyển về nhóm số 2A .... Tương tự ở cụm số 2. 

 

Hình 2.2. Sơ đồ tạo nhóm mảnh ghép 

Bước 7: Chuyên gia chia sẻ 

Ở vòng “mảnh ghép” chuyên gia của các nội dung học tập sẽ chia sẻ nội 

dung nhóm mình phụ trách ở vòng “chuyên gia” cho các thành viên trong nhóm 

mảnh ghép nghe khi sản phẩm học tập được di chuyển tới. 

Sau khi các chuyên gia chia sẻ hết nội dung học tập ở nhóm mình phụ trách. 

Nhóm “mảnh ghép” sẽ thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập mới mà GV giao cho. 

Bước 8: Báo cáo trước lớp.  

GV gọi ngẫu nhiên nhóm/ học sinh báo cáo bằng thẻ bài hoặc quay số ngẫu nhiên  

Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung kiến thức. 

Bước 9: GV đánh giá và chốt kiến thức. 

GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm  

GV đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi kiểm tra kiến thức đã học. 

GV chốt lại ý chính của nội dung học tập 

2.4.2. Ví dụ minh họa 

Vận dụng qui trình dạy học bằng kĩ thuật mảnh ghép vào tổ chức dạy học nội 

dung 01: Sinh sản vô tính, bài 26: Sinh sản ở động vật, sgk Sinh học 11, Bộ Chân trời 

sáng tạo. 

Bước 1: GV chia nhóm chuyên gia và giao nhiệm vụ cho nhóm chuyên gia 

GV chia lớp thành 02 cụm, mỗi cụm có 04 nhóm, mỗi nhóm có 5-6 HS. Cụm 

01 có 04 nhóm là: nhóm 1A, 2A, 3A và 4A. Cụm 02 có 04 nhóm là 1B, 2B, 3B và 

4B. 

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

Nhóm 1A và 1B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung PHT số 01 

Nhóm 2A và 2B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung PHT số 02 
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Nhóm 3A và 3B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung PHT số 03 

Nhóm 4A và 4B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung PHT số 04 

Bước 2: HS nhóm chuyên làm việc cá nhân 

GV cho thời gian 02 phút để các chuyên gia làm việc cá nhân với nội dung 

trên PHT mà nhóm được phân công. Ví dụ: chuyên gia 1A và 1B nghiên cứu nội 

dung PHT số 01 – Tìm hiểu về sinh sản bằng phân đôi ... 

Bước 3: HS nhóm chuyên gia thảo luận, thống nhất ý kiến 

 HS nhóm chuyên gia thảo luận nhóm để thống nhất nội dung học tập của nhóm 

và các thành viên hoàn thành nội dung học tập củ nhóm vào PHT cá nhân của mình. Ví 

dụ: nhóm chuyên gia 1A và 1B thảo luận nhóm để thống nhất nội dung về đại diện và 

đặc điểm của hình thức sinh sản phân đôi và hoàn thiện nội dung đã thảo luận vào PHT 

cá nhân của mình. 

Bước 4: HS nhóm chuyên gia dạy cho nhau 

HS trong các nhóm chuyên gia dạy lại cho nhau nghe, đảm bảo tất cả thành 

viên của nhóm đều hiểu rõ được nội dung học tập mà nhóm nghiên cứu. 

Bước 5: Tách nhóm chuyên gia.  

GV sử dụng cách đếm số để tách nhóm chuyên gia hình thành nhóm mảnh 

ghép. GV yêu cầu các thành viên trong nhóm chuyên gia đếm số thứ tự từ 1 đến hết 

số thành viên trong nhóm. 

 

Bước 6: Tạo nhóm mảnh ghép bằng cách hướng dẫn HS di chuyển theo sơ đồ 

GV đưa ra sơ đồ và hướng dẫn HS di chuyển để tạo nhóm mảnh ghép. Ở 

cụm số 01, HS mang số 01 ở các nhóm 1A, 2A, 3A và 4A di chuyển về nhóm số 

1A; HS mang số 02 ở các nhóm 1A, 2A, 3A và 4A di chuyển về nhóm số 2A; HS 

mang số 03 ở các nhóm 1A, 2A, 3A và 4A di chuyển về nhóm số 3A và Hs mang số 

04 ở các nhóm 1A, 2A, 3A và 4A di chuyển về nhóm số 4A; HS số 5 và số 6 ở các 

nhóm ngồi yên tại vị trí của nhóm. 

GV làm mẫu di chuyển với nhóm số 1A. Sau đó yêu cầu các nhóm còn lại ở 

cụm số 01 trong 30 giây di chuyển về vị trí theo sơ đồ. 
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Tương tự ở cụm 02 GV cũng làm tương tự để HS di chuyển từ nhóm chuyên 

gia tạo thành nhóm mảnh ghép. 

 

Bước 7: Chuyên gia chia sẻ 

GV kết hợp kĩ thuật trạm với mảnh ghép để HS nhóm chuyên gia chia sẻ. 

Mỗi chuyên gia có 02 phút để chia sẻ nội dung trên PHT mà nhóm mình được 

nghiên cứu ở vòng “chuyên gia”. Hết 02 phút GV hô “chuyển” HS di chuyển PHT 

theo sơ đồ và khi PHT được chuyển đến nhóm mảnh ghép thì chuyên gia của PHT 

đó sẽ chia sẻ nội dung học tập trên phiếu cho các thành viên trong nhóm nghe và 

các thành viên có 01 phút để hoàn thiện nội dung học tập mà chuyên gia chia sẻ vào 

PHT cá nhân. Cứ như vậy, PHT sẽ di chuyển 03 lần qua các nhóm mảnh ghép để 

chuyên gia chia sẻ. 

 

Sau khi 04 chuyên gia chia sẻ 04 nội dung trên 04 PHT và các thành viên 

hoàn thiện vào PHT cá nhân. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập mới cho nhóm 
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“mảnh ghép”, cụ thể: Các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến và và ghi câu trả lời 

cho 03 câu hỏi ở mục 3, cụ thể là: 

CH1:  Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản? 

CH2: Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản? 

CH3: Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì? 

Bước 8: Báo cáo trước lớp.  

GV sử dụng vòng quay ngẫu nhiên để lựa chọn nhóm báo cáo và thành viên 

trong nhóm để báo cáo. 

Các nhóm có cùng nhiệm vụ sẽ nhận xét, bổ sung và báo cáo nếu GV yêu 

cầu. Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét (nếu có). 

Bước 9: GV đánh giá và chốt kiến thức. 

Cách 1: Đánh giá kết quả làm việc ở nhóm mảnh ghép. GV gọi HS mang 

PHT cá nhân để đánh giá và điểm đánh giá là điểm chung cho cả nhóm mảnh ghép. 

GV đánh giá theo các tiêu chí ở bảng dưới đây: 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NHÓM MẢNH GHÉP (GV đánh giá) 

Tối đa 10 điểm 

Stt Tiêu chí 

Các mức độ 
Tổng 

điểm 
Mức 3 

(5 điểm) 

Mức 2 

(4 điểm) 

Mức 1 

(3 điểm) 

1 Nội dung 

Đúng và đầy đủ 

các ý chính 

Đúng nhưng vẫn 

chưa đủ các ý 

chính 

Thiếu nhiều ý 

quan trọng (từ 

02 ý trở lên) 

 

2 Trình bày 

Sạch sẽ, rõ ràng 

và khoa học 

Sạch sẽ, rõ ràng, 

nhưng chưa khoa 

học 

Sạch sẽ, chưa 

rõ ràng và 

chưa khoa học 

 

Tổng điểm:  

 

Cách 2: GV có thể đánh giá quá trình làm việc/ chia sẻ của chuyên gia ở nhóm 

mảnh ghép 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ  

QUÁ TRÌNH CHUYÊN GIA CHIA SẺ Ở NHÓM MẢNH GHÉP 

Stt Tên thành 

viên ở 

nhóm 

mảnh 

ghép 

Mức dánh giá 

Mức 4 

(10 điểm) 

Giảng bài 

Mức 3 

(8 điểm) 

Giảng bài 

Mức 2 

(6 điểm) 

Giảng bài 

Mức 1 

(4 điểm) 

Giảng bài không 
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nhiệt tình, 

dễ hiểu và 

giải quyết 

được mọi 

thắc mắc 

của thành 

viên. 

nhiệt tình, 

truyền tải 

được nội 

dung 

nhưng 

không giải 

quyết được 

mọi thắc 

mắc của 

thành viên. 

nhiệt tình, 

truyền tải 

được ít nội 

dung nhưng 

không giải 

quyết được 

mọi thắc 

mắc của 

thành viên. 

nhiệt tình, không 

truyền tải được 

nội dung và 

không giải quyết 

được mọi thắc 

mắc của thành 

viên. 

1      

2      

3      

4      

5      

 

GV chốt kiến thức thông qua PHT cá nhân hoặc sơ đồ tư duy 

NỘI DUNG: TÌM HIỂU SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

Phân biệt Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 

1. Đại diện ĐVNS, giun 

dẹp, hải quỳ 

 

 

Bọt biển, ruột 

khoang 

Bọt biển, giun 

nhiều tơ, hải 

tiêu, sao biển 

Ong, kiến, 

mối, rồng 

Komodo, cấp 

mập đầu búa, 

cá răng cưa 

2. Đặc điểm Cơ thể mẹ 

phân đôi tạo 

thành 2 cơ thể 

con có kích 

thước gần 

bằng nhau 

 

 

Cơ thể con 

xuất phát từ 

chồi mọc ra từ 

cơ thể mẹ 

Cơ thể mẹ 

phân thành 2/ 

nhiều mảnh 

→ mỗi mảnh 

phát triển 

thành 1 cơ thể 

hoàn chỉnh 

Trứng phát 

triển thành cơ 

thể con mà 

không qua thụ 

tinh 

3.  * Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản. 

04 hình thức sinh sản của các loài động vật trên đều tạo ra các cá 

thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ. 

* Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản . 
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Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản vô tính ở động vật là 

dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân. 

* Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì. 

Sinh sản vô tính là: hình thức sinh sản mà từ một cá thể sinh ra 

một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp 

giữa tinh trùng và tế bào trứng. 
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CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích 

Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng hiệu quả của việc vận dụng kĩ thuật 

dạy học mảnh ghép trong dạy học môn Sinh học lớp 11. 

3.2. Thực nghiệm sư phạm 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm tại Ttruowng phố thông thực hành 

sư phạm Tràng An, Thành phố Ninh Bình trên 2 lớp: Lớp thực nghiệm 11A (38HS) 

và lớp đối chứng 11D (38HS). 

Số tiết thực nghiệm: 02 tiết 

3.3. Kết quả và bàn luận 

Chúng tôi tiến hành dạy 02 tiết thực nghiệm: 

Tiết 1, mục I.2. Phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng, Bài 

24: Sinh sản ở thực vật. 

Tiết 2, mục I. Sinh sản vô tính, Bài 26: Sinh sản ở động vật. 

Sau tiết dạy, chúng tôi tiên hành đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức bài học 

thông qua bài kiểm tra 15 phút. 

3.3.1. Kế hoạch giáo dục tiết dạy thực nghiệm 

BÀI 24: SINH SẢN Ở THỰC VẬT 

(Mục I.2. Phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

-Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật. 

-Trình bày được ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật trong thực tiễn. 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù  

Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học -Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở 

thực vật. 

-Trình bày được ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật 

trong thực tiễn. 

Vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã học 

- Vận dụng kiến thức về các phương pháp nhân giống vô 

tính ở thực vật để giải thích một số vấn đề thực tiễn 

2.2. Năng lực chung  

Năng lực tự chủ và tự 

học 

- Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để 

hoàn thành PHT mà GV giao cho. 
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Năng lực giao tiếp và 

hợp tác 

-Sử dụng ngôn ngữ khoa học kết hợp với các loại phương 

tiện để trình bày những vấn đề liên quan đến sinh sản ở 

thực vật. 

Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo 

-Đề xuất một số biện pháp nhân giống cây trồng, hoa, cây 

cảnh bằng nhân giống vô tính, biện pháp nâng cao năng 

suất dựa trên hiểu biết về sinh sản. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm 

vụ nhóm 

Trung thực - Thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công trong thảo 

luận nhóm, chịu trách nhiệm về các nội dung bản thân 

trình bày liên quan đến sinh sản ở thực vật 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại 

nhóm. 

 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên 

- Phiếu học tập: phiếu cá nhân, PHT số 01, 02, 03 & 04. 

- Hệ thống câu hỏi liên quan đến bài học 

- Máy tính, máy chiếu. 

2. Học sinh 

Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động, xác định vấn đề 

2. Hoạt động hình thành kiến thức 

2.1. Tìm hiểu các hình thức sinh sản ở thực vật 

2.2. Tìm hiểu phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng 

a. Mục tiêu 

-Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng của 

chúng trong thực tiễn. 

b. Nội dung 

HS hoạt động theo KTMG, ở vòng chuyên gia kết hợp với kĩ thuật trạm để di 

chuyển PHT qua các trạm theo sự phân công của GV, cụ thể: 

Các nhóm mảnh ghép hoàn thành nội dung số 3 trong PHT cá nhân. 

 

Nhóm 1 & 5: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 
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1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình giâm cành. Từ đó, tóm 

tắt các bước cần tiền hành khi giâm cành. 

  
  

 

 

Nhóm 2 & 6: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÀNH 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 

1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình chiết cành. Từ đó, 

tóm tắt các bước cần tiền hành khi chiết cành. 

    
 

2. Đối tượng áp dụng của phương pháp chiết cành là:  

..................................................................................................................................................

. 

.................................................................................................................................................. 

 

Nhóm 3 &7: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP GHÉP CÀNH 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 
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1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình ghép cành. Từ đó, tóm tắt 

các bước cần tiền hành khi ghép cành. 

  
  

2. . Đối tượng áp dụng của phương pháp ghép cành là:  

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Nhóm 4 & 8: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT 

Yêu cầu: GV phát thẻ hình và PHT trên giấy A3 

1. Hãy sắp xếp các thẻ hình cho sẵn tạo thành các bước trong quy trình nuôi cấy mô tế bào thực 

vật. Từ đó, tóm tắt các bước cần tiền hành khi nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

 
 

  
 

 

2. Đối tượng áp dụng của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là:  

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN 

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT VÀ ỨNG DỤNG 

Họ và tên học sinh: .............................................. 

Yêu cầu: Thảo luận nhóm hoàn thành PHT dưới đây 

 Giâm cành Chiết cành Ghép cành Nuôi cấy mô tế 
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bào thực vật 

1. Cách tiến hành     

2. Đối tượng áp dụng     

3. Ứng dụng của các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

c. Sản phẩm 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các nhóm, yêu cầu trình bày được: 

PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT VÀ ỨNG DỤNG 

 
Giâm cành 

Chiết 

cành 
Ghép cành 

Nuôi cấy mô tế bào 

thực vật 

1. Cách 

tiến hành 

Cắm một đầu 

của đoạn thân, 

cành vào đất ẩm, 

đầu còn lại ở 

trên mặt đất cho 

đến khi đâm rễ, 

mọc chồi. 

Bọc đất 

mùn quanh 

vị trí cành 

đã bóc lớp 

vỏ. Sau đó 

cắt rời 

cành đã ra 

rễ đem 

trồng 

sử dụng một đoạn 

thân cành (cành 

ghép), chồi (mắt 

ghép) của cây này 

ghép vào thân hay 

gốc (gốc ghép) của 

một cây khác sao 

cho bề mặt tiếp xúc 

áp thật sát vào nhau. 

Sau một thời gian 

chỗ ghép sẽ liền lại 

chất dinh dưỡng của 

gốc ghép sẽ nuôi 

cành ghép (chịu 

lạnh, mặn, nóng, 

chống sauu bệnh, 

năng suất cao, phẩm 

chất tốt,..) 

Các tế bào có thể được 

lấy từ các phần khác 

nhau của cơ thể thực vật 

như rễ, thân, lá, đỉnh 

sinh trưởng. Sau khi tách 

khỏi cơ thể tế bào được 

nuôi trong môi trường 

invitro, có chứa các chất 

thích hợp để tạo thành 

cây con, sau đó được 

chuyển ra trồng ở đất. 

Quá trình nuôi cấy đảm 

bảo điều kiện vô trùng. 

2. Đối 

tượng áp 

dụng 

Mía, khoai lang, 

sắn dây, dâu 

tằm, rau ngot, 

rau muống, 

xương rồng, hoa 

hồng 

Bưởi, Ghép mắt táo, ghép 

cành hoahồng pháp 

với gốc thân cây tầm 

xuân.  

Hoa lan, chuối 

3. Ứng dụng của các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật 

- Nhân nhanh số lượng các giống cây trồng sạch bệnh, có năng suất cao, phẩm chất tốt, khả 



 

56 

năng chống chịu tốt... 

- Sản xuất được số lượng lớn cây trồng mới, sạch bệnh 

- Phục chế các giống cây bị thoái hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập 

GV chia lớp thành 02 cụm, mỗi cụm có 04 nhóm, mỗi nhóm 

có 5-6 HS. Cụm 01 có 04 nhóm là: nhóm 1A, 2A, 3A và 

4A. Cụm 02 có 04 nhóm là 1B, 2B, 3B và 4B. Mỗi nhóm là 

01 nhóm chuyên gia. 

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

Nhóm 1A và 1B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung 

PHT số 01 

Nhóm 2A và 2B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung 

PHT số 02 

Nhóm 3A và 3B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung 

PHT số 03 

Nhóm 4A và 4B: Nghiên cứu và hoàn thiện nội dung 

PHT số 04 

GV: yêu cầu HS nhóm chuyên làm việc cá nhân (thời gian: 

02 phút) với nội dung trên PHT nhóm được phân công. Sau 

đó nhóm chuyên gia thảo luận, thống nhất ý kiến trên PHT 

chung của cả nhóm. 

GV hướng dẫn Hs hình thành nhóm mảnh ghép theo sơ đồ 

di chuyển. 

 

Hs tiếp nhận nhiệm vụ: 

hình thành nhóm chuyên 

gia ở các cụm theo hướng 

dẫn của GV 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV hướng dẫn Hs thực hiện nhiệm vụ tại các vòng chuyên 

gia và vòng mảnh ghép. 

Hs thực hiện nhiệm vụ 

trên PHT ở vòng chuyên 

gia và vòng mảnh ghép 

theo yêu cầu của GV 

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận 

Gv lựa chọn ngẫu nhiên nhóm báo cáo 

Các nhóm nhận xét, bổ sung 

Các nhóm báo cáo kết 

quả thảo luận khi được 

Gv yêu cầu 

Bước 4: Kết luận, nhận định 

GV nhận xét tinh thần làm việc của các nhóm và nhận xét 

về kết quả nghiên cứu trên PHT 

Lắng nghe nhận xét và 

kết luận của GV. Hoàn 

thiện nội dụng vào PHT 

cá nhân (nếu cần) 

 

BÀI 26: SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT 

(Mục I: Sinh sản vô tính) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 

2. Năng lực 

2.1. Năng lực đặc thù  

Yêu cầu cần đạt Biểu hiện 

Nhận thức sinh học - Trình bày được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 

Tìm hiểu thế giới sống - Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.  

Vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã học 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện 

tượng trong tự nhiên: hình thành rạn san hô, phân biệt ong 

đực, ong chúa và ong thợ hoặc ở kiến, mối tương tự như ở 

ong. 

2.2. Năng lực chung  
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Năng lực tự chủ và tự học - Nghiên cứu thông tin trong sgk, quan sát tranh ảnh … để 

hoàn thành nhiệm vụ học tập mà GV giao cho. 

Năng lực giao tiếp và hợp 

tác 

- Làm việc nhóm 

- Chia sẻ kiến thức ở nhóm chuyên gia và chia sẻ cho các 

thành viên trong nhóm “mảnh ghép”. 

- Báo cáo kết quả làm việc nhóm khi được giáo viên yêu 

cầu. 

Năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng tạo 

- Giải quyết nhiệm vụ học tập mới tại nhóm “mảnh ghép”. 

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ - Tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm 

vụ nhóm 

Trung thực - Trung thực trong báo cáo kết quả làm việc của nhóm 

- Trung thực trong đánh giá kết quả làm việc của “chuyên 

gia” và của thành viên nhóm. 

Trách nhiệm Trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ học tập tại 

nhóm. 

 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên 

- Phiếu học tập: phiếu cá nhân, PHT số 01, 02, 03 & 04. 

- Hệ thống câu hỏi liên quan đến bài học 

- Máy tính, máy chiếu. 

2. Học sinh 

Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động khởi động, xác định vấn đề 

2. Hoạt động hình thành kiến thức 

2.1. Tìm hiểu các hình thức sinh sản ở thực vật 

2.2. Tìm hiểu phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng 

a. Mục tiêu 

-Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật và ứng dụng của 

chúng trong thực tiễn. 

b. Nội dung 

HS hoạt động theo KTMG, ở vòng chuyên gia kết hợp với kĩ thuật trạm để di 

chuyển PHT qua các trạm theo sự phân công của GV, cụ thể: 

Các nhóm mảnh ghép hoàn thành nội dung số 3 trong PHT cá nhân. 
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Nhóm 1 &5: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

phân đôi. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

Nhóm 2 & 6: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức nảy chồi 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

nảy chồi 

................................. 

................................. 

................................. 

 

Nhóm 3 & 7: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức phân mảnh 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 
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.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

phân mảnh. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

Nhóm 4 & 8: Tìm hiểu về sinh sản vô tính theo hình thức trinh sản 

Hình ảnh minh họa Đại diện Đặc điểm 

 

.................... 

.................... 

..................... 

..................... 

.................... 

(?) Trình bày diễn 

biến của hình thức 

trinh sinh. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

PHT CÁ NHÂN: TÌM HIỂU SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

Yêu cầu:  

1. Ở vòng “chuyên gia” làm việc nhóm để hoàn thành nội dung hình thức sinh sản 

của nhóm. 

2. Ở vòng “mảnh ghép” thảo luận và hoàn thiện nội dung còn lại của các hình thức 

sinh sản còn lại và trả lời ý 3 trong PHT cá nhân. 
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Phân biệt Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 

1. Đại diện  

 

 

   

2. Đặc điểm  

 

 

   

3. Hãy trả lời 

các câu hỏi 

sau: 

(?) Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản. 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

(?) Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản . 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

(?) Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì. 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

c. Sản phẩm 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các nhóm, yêu cầu trình bày được: 

TÌM HIỂU SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

Phân biệt Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 

1. Đại diện  

ĐV đơn bào, 

Giun dẹp… 

Bọt biển, 

Ruột 

khoang… 

Bọt biển, Giun 

dẹp… 

Chân đốt: ong, 

kiến, rệp, mối, một 

vài loài cá, lưỡng 

cư, bò sát… 

2. Đặc điểm Một tế bào 

ban đầu → 

nhân phân 

chia → tế bào 

Cá thể mẹ → 

chồi bắt đầu 

nhô ra → 

chồi phát 

Từ những 

mảnh nhỏ, tách 

ra từ cơ thể mẹ 

tiến hảnh 

- Tế bào trứng 
không được thụ 

tinh phát triển 
thành cá thể mới có 

bộ nhiễm sắc thể 
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chất phân 

chia → 2 tế 

bào mới. 

 

 

triển → chồi 

sống bám  

hoặc tách ra 

khỏi cơ thể 

mẹ để tạo cơ 

thể mới 

nguyên phân 

hình thành cơ 

thể mới. 

đơn bội (n).  

- Trinh sinh thường 

có sự xen kẽ với 

sinh sản hữu tính 

3. Hãy trả 

lời các câu 

hỏi sau: 

(?) Hãy cho biết đặc điểm chung của 04 hình thức sinh sản. 

 Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. 

 (?) Cơ sở khoa học của 04 hình thức sinh sản . 

Dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân 

 (?) Hãy cho biết sinh sản vô tính là gì. 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao 

tử đực và giao tử cái. Con cái giống nhau và giống (cây) mẹ. 

 

Phiếu đánh giá thành viên trong nhóm ghép 

         Nhóm ghép: …………………………. Họ và tên: …………………. 

Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đạt được 

Tham gia tích cực vào tìm hiểu kiến thức  3  

Hợp tác tích cực và đóng góp nhiều ý kiến với các 

thành viên trong nhóm  

4  

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi nhóm trưởng phân 

công hoặc đại diện nhóm thuyết trình 

 

3 

 

Tổng điểm 10  

          

Phiếu đánh giá chéo giữa các nhóm và đánh giá của giáo viên 

 Nhóm: …………………………. 

Tiêu chí Đánh giá chéo của các 

nhóm  

Đánh giá của GV 

01 02 03 … 01 02 03 … 

Phân biệt đúng các hình thức 

sinh sản vô tính ở động vật. 

        

Tham gia vào thảo luận hoàn 

thành bài tập của nhóm và 
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đánh giá, bổ sung được kiến 

thức theo yêu cầu đối với 

nhóm khác. 

Mức độ hợp tác, tích cực hoạt 

động của các thành viên trong 

nhóm. 

        

Thuyết trình hay, đầy đủ và 

phản biện tốt 

        

        Tổng điểm 

(Mỗi tiêu chí 25 điểm) 

        

d) Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 

GV sử dụng kỹ thuật mảnh ghép HS hoạt động độc lập kết hợp nghiên 

cứu SGK sau đó kết hợp thảo luận 

nhóm 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV gọi đại diện các nhóm báo cáo Đại diện trả lời 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 

Có thể gọi thêm đại diện nhóm khác để nhận 

xét hoặc phản biện. 

HS trả lời 

Bước 4. Kết luận, nhận định 

I. Sinh sản vô tính ở động vật: (Đáp án phiếu học tập cá nhân) 

- Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái. 

- Cơ chế: Quá trình nguyên phân  cơ thể con có bộ NST giống mẹ  giống nhau và 

giống mẹ. 

* Các hình thức sinh sản vô tính ở ĐV: 

TÌM HIỂU SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

Phân biệt Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 

1. Đại diện  

ĐV đơn bào, 

Giun dẹp… 

Bọt biển, 

Ruột 

khoang… 

Bọt biển, Giun 

dẹp… 

Chân đốt: ong, 

kiến, rệp, mối, một 

vài loài cá, lưỡng 

cư, bò sát… 

2. Đặc điểm Một tế bào 

ban đầu → 

nhân phân 

Cá thể mẹ → 

chồi bắt đầu 

nhô ra → 

Từ những 

mảnh nhỏ, tách 

ra từ cơ thể mẹ 

- Tế bào trứng 

không được thụ 
tinh phát triển 

thành cá thể mới có 
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chia → tế bào 

chất phân 

chia → 2 tế 

bào mới. 

 

 

chồi phát 

triển → chồi 

sống bám 

hoặc tách ra 

khỏi cơ thể 

mẹ để tạo cơ 

thể mới 

tiến hảnh 

nguyên phân 

hình thành cơ 

thể mới. 

bộ nhiễm sắc thể 

đơn bội (n).  

- Trinh sinh thường 

có sự xen kẽ với 

sinh sản hữu tính 

 

 

3.3.2. Kết quả thực nghiệm 

3.3.2.1. Đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức 

Sau khi chấm bài kiểm tra, chúng tôi tiến hành xử lí điểm theo thống kê toán 

học, kết quả xử lí thu được ở bảng 3.1 và bảng 3.2. 

Bảng 3.1. Kết quả đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức (bài kiểm tra số 01) 

Lớp Sĩ 

số 

Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Dưới 5 TB trở lên 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

11A 38 13 34,2 18 47,3 7 18,5 0 0 38 100 

11D 38 5 13,1 12 31,5 18 47,3 3 8,1 35 92,1 

Bảng 3.2. Kết quả đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức (bài kiểm tra số 02) 

Lớp Sĩ 

số 

Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Dưới 5 TB trở lên 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

11A 38 15 39,4 20 52,6 3 8,0 0 0 38 100 

11D 38 6 15,7 14 36,8 16 42,3 2 5,2 36 94,7 

 

Qua bảng 3.1 và bảng 3.2, cho thấy kết quả điểm bài kiểm tra giữa lớp thực 

nghiệm và lớp đối chứng có sự khác biệt rõ rệt: Ở lớp thực nghiệm, tỉ lệ học sinh có 

điểm khá, giỏi cao hơn và tỉ lệ học sinh có điểm dưới trung bình không có. Từ đó, 

mặt bằng điểm trung bình của lớp thực nghiệm đạt 100% ở cả 2 bài kiểm tra và cao 

hơn lớp đối chứng lần lượt là 7,9% ở bài kiểm tra số 01 và 5,3% ở bài kiểm tra số 

02. Điều này chứng tỏ học sinh lớp thực nghiệm lĩnh hội kiến thức sâu sắc hơn so 

với lớp đối chứng. Kết quả một phần chứng tỏ trong dạy học Sinh học có sử dụng kĩ 

thuật mảnh ghép mang lại hiệu quả cao hơn. 

3.3.2.2. Đánh giá tính tích cực học tập của học sinh 
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Đánh giá tính tích cực học tập của HS thông qua hoạt động nhóm, chúng tôi 

sử dụng bảng tiêu chí: Đánh giá tính tích cực học tập của các nhóm [12]. 

Bảng 3.3. Đánh giá tính tích cực của các nhóm 

Tiêu chí Mức độ 

1 2 3 

1. Sự tham gia 

hoạt động 

trong nhóm 

Tham gia đầy đủ tại 

vòng chuyên gia và 

vòng mảnh ghép 

nhưng không làm việc 

 

Tham gia đầy đủ 

vòng chuyên gia và 

vòng mảnh ghép 

nhưng chưa chăm 

chỉ làm việc 

Tham gia đầy đủ 

và chăm chỉ làm 

việc tại vòng 

chuyên gia và vòng 

mảnh ghép 

2. Trao đổi 

tranh luận 

trong nhóm 

Đôi khi không lắng 

nghe các ý kiến của 

những người khác, 

thường không có ý 

kiến riêng trong hoạt 

động nhóm. 

Lắng nghe các ý 

kiến của người 

khác, đôi khi đưa 

ra ý kiến riêng của 

bản thân. 

Lắng nghe cẩn 

thận các ý kiến của 

người khác, thường 

xuyên đưa ra các ý 

kiến cá nhân. 

3. Sự hợp tác 

trong nhóm 

Tôn trọng ý kiến của 

những thành viên khác 

và chưa hợp tác đưa ra 

ý kiến chung 

Tôn trọng ý kiến 

của những thành 

viên khác và đôi 

khi hợp tác đưa ra 

ý kiến chung 

Tôn trọng ý kiến 

của những thành 

viên khác và hợp 

tác đưa ra ý kiến 

chung 

4. Hứng thú, 

nhiệt tình 

thông qua hành 

vi học tập 

Tham gia tại vòng 

chuyên gia và vòng 

mảnh ghép nhưng 

không làm việc hoặc 

không tập trung. 

Làm việc tại vòng 

chuyên gia và vòng 

mảnh ghép nhưng 

không sôi nổi, 

không có sự bàn 

tán, tranh luận 

Nhiệt tình, sôi nổi 

làm việc ở tất cả 

vòng chuyên gia và 

vòng mảnh ghép 

có tranh luận, trao 

đổi với nhóm và 

với GV 

5. Đọc tài liệu, 

hoàn thành 

nhệm vụ học 

tập 

Không tự lực thực  

hiện nhiệm vụ để GV 

nhắc nhở nhiều lần 

Đọc tài liệu hoàn 

thành nhiệm vụ 

nhưng có sự trợ 

giúp của GV 

Tự đọc tài liệu 

hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được 

phân công 

6. Báo cáo tổng 

kết 

Không báo cáo được 

hoặc gọi lên báo cáo 

kết quả một cách bắt 

buộc. 

Để GV chỉ định lên 

báo cáo, trình bày  

rõ ràng. 

Xung phong báo 

cáo kết quả, trình 

bày lưu loát, rõ 

ràng. 
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Để đánh giá được tính tích cực của HS, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch bài 

dạy, tổ chức triển khai thực nghiệm trên lớp và đánh giá tính tích cực học tập của 

các thành viên trong nhóm thông qua sự đánh đồng đẳng lẫn nhau của các thành 

viên. Kết quả đánh giá được thể hiện ở biểu đồ 3.1. 

 

Biểu đồ 3.1. Đánh giá tính tích cực học tập của học sinh 

Kết quả đánh giá cho thấy ở mức 3 của 6 tiêu chí chiếm từ 50% đến 65,5%. 

Mức 2 từ 26% đến 42% và mức 1 chiếm tỉ lệ không đáng kể và cao nhất là 13%. 

Như vậy, sau một thời gian sử dụng các kĩ thuật mảnh ghép vào trong quá 

trình tổ chức dạy và học Sinh học lớp 11, chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn HS 

hứng thú và tích cực hơn trong học tập. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kĩ thuật mảnh ghép là một trong các kĩ thuật dạy học tích cực góp phần hình 

thành và phát triển ở học sinh năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn 

đề và sáng tạo; năng lực tự học và tự chủ. Trong quá trình vận dụng kĩ thuật mảnh 

ghép vào trong quá trình dạy học, chúng tôi thấy học sinh rất hứng thú, tích cực và 

tự giác trong học tập. 

Đề tài đã hệ thống hóa được cơ sở lí luận của việc vận dụng kĩ thuật mảnh 

ghép trong dạy học, đề xuất qui trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy 

học.Vận dụng qui trình đó vào xây dựng kế hoạch dạy học cho 6 nội dung thuộc 

Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật và chương 4. Sinh sản 

ở sinh vật, bộ sách Chân trời sáng tạo. Tiến hành dạy thực nghiệm 02 tiết để đánh giá hiệu 

quả của kĩ thuật mảnh ghép đem lại. 
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Từ kết quả thực nghiệm sư phạm, cho thấy hiệu quả của kĩ thuật mảnh ghép trong 

dạy học không những giúp học sinh lĩnh hội được các tri thức khoa học, còn giúp học sinh 

hình thành và phát triển các năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng 

lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

2. Kiến nghị 

Dựa trên những kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu, chúng tôi đưa ra 

kiến nghị:  

Tiếp tục sử dụng kĩ thuật mảnh ghép để xây dựng kế hoạch giáo dục và 

tổ chức các hoạt động học tập ở các chương khác nhau của chương trình Sinh 

học 11, Sinh học lớp 10 và sinh học lớp 12. 

Có thể vận dụng qui trình tổ chức dạy học bằng kĩ thuật mảnh ghép vào 

các môn học khác. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  

PHIẾU ĐIỀU TRA 

(Dành cho giáo viên) 

Kính gửi các Quý thầy (cô)! 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học lớp 11. Kính mong Quý 

Thầy (cô) vui lòng dành ít thời gian để cung cấp các thông tin dưới đây. 

I. Thông tin chung 

- Họ và tên: ............................................................ 

- Giáo viên trường: ............................................ 

- Số năm công tác:........... 

II. Nội dung phỏng vấn 

 Đánh dấu X vào phương án thầy cô lựa chọn 

Câu 1: Quý thầy (cô) cho biết mức độ vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong quá 

trình dạy học môn Sinh học.   

STT Các kĩ thuật dạy học Mức độ vận dụng 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm khi Chưa bao 

giờ 

1 Khăn trải bàn     

2 Dạy học theo Trạm     

3 Mảnh ghép     

4 Kỹ thuật sơ đồ tư duy     

5 Nêu và giải quyết vấn đề     

6 Trò chơi     

7 Dự án     

8 Chia sẻ nhóm đôi (think, 

pair, share) 

    

9 Kĩ thuật khác  

…………… 

    

Câu 2: Theo thầy (cô), kĩ thuật dạy học mảnh ghép là gì? 

Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải 

quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực của người học 

trong hoạt động nhóm 

Tổ chức hoạt động học tập liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm 

vụ phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực của người học trong hoạt động 

nhóm 



 

 

Mang tính hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm, nhằm 

giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực của người 

học trong hoạt động nhóm. 

Tổ chức cho học sinh độc lập tìm tòi, phát hiện ra ra kiến thức, nhằm giải 

quyết nhiệm vụ học tập và kích thích sự tham gia tích cực của người học 

Câu 3: Kĩ thuật mảnh ghép được thực hiện theo mấy giai đoạn hoặc theo mấy vòng 

 

1 vòng 

 

2 vòng 

 

3 vòng 

Câu 4: Kĩ thuật mảnh ghép được sử dụng cho những nội dung kiến thức 

 

Độc lập 

 

Liên quan 

 

Cả hai 

Câu 5: Khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học, theo thầy (cô) sẽ giúp học 

sinh hình thành và phát triển những năng lực nào dưới đây 

Năng lực giao tiếp và hợp tác  

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

Năng lực tự chủ và tự học 

 

Câu 6:  Thầy (cô) cho biết: Thái độ của học sinh trong tiết học có vận dụng kĩ thuật 
dạy học tích cực là:  

Rất sôi nổi, hứng thú 

Bình thường 

Thờ ơ, không quan tâm 

Câu 7: Khi sử dụng kĩ thuật mảnh ghép vào trong quá trình dạy học. Thầy (cô) 

thường gặp phải những khó khăn nào? 

Thói quen sử dụng phương pháp dạy học truyền thống 

Tốn nhiều thời gian và công sức đầu tư 

Không đủ thời gian để tổ chức trên lớp 

Chưa biết rõ quy trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép 

Đánh giá kết quả làm việc của học sinh 

 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01, thời gian: 10 phút 

Em hãy khoang vào phương án lựa chọn đúng nhất 

Câu 1: Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật trong tự nhiên là 

A. sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bằng nuôi cấy mô tế bào. 

B. sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bằng giâm, chiết cành. 

C. sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng.                   

 D. sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bằng thân, lá, rễ. 

Câu 2: Sinh sản sinh dưỡng ở thực vật không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Các cây con được sinh ra có đặc điểm di truyền giống nhau và giống với cây mẹ. 

B. Tạo ra thế hệ mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi. 

C. Tạo ra số lượng lớn cây con trong một thời gian ngắn. 

D. Cơ sở tế bào học của quá trình sinh sản là nguyên phân. 

Câu 3: Chiết cành bằng cách 

A. bóc vỏ ở một đoạn cành rồi ghép chồi mắt của cây khác vào và kích thích chúng 

phát triển thành cây mang đặc tính mới. 

B. cắt các đoạn cành từ cây mẹ rồi đem cắm xuống đất ẩm cho chúng ra rễ và phát 

triển thành cây con. 

C. kích thích ra rễ ở các cành trên cây mẹ rồi cắt chúng đem trồng xuống đất và cho 

phát triển thành cây con. 

D. cắt đoạn cành của cây này rồi ghép lên cây khác và kích thích chúng phát triển 

thành cây mang đặc tính mới. 

Câu 4: Đối với những cây ăn quả lâu năm người ta thường dùng phương pháp chiết 

cành là vì 

A. dễ trồng và ít tốn công chăm sóc.     B. dễ nhân giống nhanh và so lượng nhiều. 

C. để tránh sâu bệnh gây hại.         D. thu hoạch sớm và biết trước đặc tính của quả. 

Câu 5: Trong nhân giống vô tính ở thực vật, ghép cành được thực hiện bằng cách 

A. kích thích một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây mẹ để tạo thành cây mới. 

B. cắt một đoạn cành đã được kích thích ra rễ trên cây mẹ rồi đem trồng thành cây con. 

C. cắt một đoạn cành của cây mẹ rồi đem cắm xuống đất cho đến khi ra rễ và phát 

triển thành cây con. 

D. sử dụng một đoạn cành của cây này ghép lên thân của cây khác cùng loài hay có 

mối quan hệ gần gũi. 

Câu 6: Trong quá trình ghép cành, người ta thường cắt bỏ hết lá của cành ghép 

nhằm mục đích nào sau đây? 

A. Làm giảm mất nước, tập trung chất dinh dường nuôi cành ghép. 

B. làm giảm cường độ quang hợp để cây tập trung chữa lành vết ghép. 

C. Tránh bị sâu bệnh ảnh hưởng đến cây ghép.                  

D. Tăng cường hô hấp và quang hợp ở cành ghép. 



 

 

Câu 7: Học sinh An tiến hành ghép cành Mãng cầu xiêm vào gốc ghép cây Bình 

bát. Để ghép thành công, bạn An cần lưu ý điều nào sau đây? 

A. Gốc ghép không có các mạch dẫn để tránh hấp thu dinh dưỡng của cành ghép. 

B. Chọn cành ghép không có khả năng sinh sản hữu tính. 

C. Cành ghép và gốc ghép phải có kích thước bằng nhau. 

D. Buộc chặt cành ghép vào gốc ghép. 

Câu 8: Nhận định nào dưới đây không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi 

cấy mô? 

A. Bảo tồn nguồn gene thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. 

B. Nhân nhanh số lượng lớn cây trong sạch bệnh trong thời gian ngắn. 

C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền. 

D. Tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp nguyên liệu cho chọn giống. 

Câu 9: Cho một số loài thực vật và các bộ phận sinh sản sinh dưỡng tương ứng của 

chúng trong bảng sau đây: 

Loài thực vật Bộ phận sinh sản sinh dưỡng 

1. Dâu tây a. Thân bò 

2. Thuốc bỏng (sống đời) b. Thân củ 

3. Khoai tây c. Thân rễ 

4. Khoai lang d. Lá 

5. Cỏ tranh e. Rễ củ 

Trong các tổ hợp sau đây, tổ hợp ghép đúng nhất là 

A. 1-b; 2-d; 3-e; 4-a; 5-c.         B. 1 -a; 2-d; 3-c; 4-e; 5-b.      

C. 1a; 2-d; 3-b; 4-e; 5-c.      D. 1-b; 2-e; 3-c; 4-a; 5-d. 

Câu 10: Cho các bước sau đây: 

I. Đem cây con ra vườn ươm trồng thành cây trưởng thành. 

II. Sử dụng chất kích thích để biệt hóa các tế bào phôi thành cây con. 

III. Tách lấy mô thực vật sạch bệnh và nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng để tạo 

thành phôi.            

   Trật tự đúng các bước trong quy trình nuôi cấy mô thực vật là 

 A. III → I  → II.   B. II  →  I →  III.  

C. III  →  II →  I.               D. I →  II →  III. 

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 02 (thời gian: 10 phút) 

Em hãy khoanh vào phương án đúng nhất 

Câu 1: Động vật có các hình thức sinh sản vô tính nào sau đây? 

A.  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và đẻ trứng. 

B. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh. 

C. Phân đôi, nảy chồi, đẻ trứng và trinh sinh. 

D. Phân đôi, nảy chồi, dẻ trứng thai và trinh sinh 



 

 

Câu 2: Hình thức sinh sản mà cơ thể mẹ nguyên phân nhiều lần để tạo thành một 

chồi con, chồi con tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới được gọi là 

A. trinh sinh. B. phân đôi. C. phân mảnh. D. nảy chồi. 

Câu 3: Vì một nguyên nhân ngoại cảnh nào đó mà “cánh tay” của sao biển (Linckia 

spp.) bị đứt khỏi cơ thể và hình thành một con sao biển hoàn chỉnh. Đây là hình 

thức sinh sản vô tính thuộc kiểu 

A. phân mảnh. B. trinh sản. C. nảy chồi. D. phân đôi. 

Câu 4: Ong mật sinh sản theo hình thức 

A. trinh sinh. B. hữu tính. 

C. vô tính. D. trinh sinh và hữu tính. 

Câu 5: Loài động vật nào sau đây có khả năng sinh sản vô tính bằng hình thức nảy 

chồi và phân mảnh?  

A. Rệp. B. Giun dẹp. C. Bọt biển. D. Sao biển. 

Câu 6: Giun dẹp có khả năng thắt giữa để tạo ra 2 cơ thể mới hoặc cơ thể có thể 

tách ra nhiều phần và mỗi phần tạo ra một cơ thể mới. Giun dẹp có các hình thức 

sinh sản nào sau đây? 

A. Phân đôi và trinh sinh. B. Nảy chồi và phân mảnh. 

C. Nảy chồi và phân đôi. D. Phân mảnh và phân đôi. 

Câu 7: Sinh sản bằng hình thức phân mảnh gặp ở nhóm động vật nào sau đây? 

A. Bọt biển và giun dẹp. B. Ruột khoang và giun dẹp. 

C. Động vật nguyên sình. D. Bọt biển và ruột khoang. 

Câu 8: Cho các loài động vật và hình thức sinh sản vô tính tương ứng của chúng 

trong bảng sau đây: 

Loài động vật Hình thức sinh sản vô tính 

l. Kiến a. Nảy chồi 

2. Thủy tức b. Trinh sinh 

3. San hô c. Phân mảnh 

4. Sao biển d. Phân đôi 

Tổ hợp ý ghép đúng là 

A. 1-b; 2-a; 3-d; 4-c.     B. 1-b; 2-a; 3-d; 4c. 

C. 1-d; 2-b; 3-a; 4-c.     D. 1-d; 2-a; 3-b; 4-c.  

Câu 9:  Ở ong mật, kết quả của quá trình trinh sản là tạo ra 

A. ong đực mang bộ NST lưỡng bội.              B. ong đực mang bộ NST đơn bội. 

C. ong thợ mang bộ NST đơn bội.                  D. ong chúa mang bộ NST lưỡng bội. 

Câu 10: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

I. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh là các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 



 

 

II. Sinh sản bằng hình thức phân đôi gặp ở hải quỳ, bọt biển, thủy tức. 

III. Phân mảnh là hình thức sinh sản mà cơ thể mới phát triển từ mảnh tách ra khỏi 

cơ thể mẹ. 

IV. Trinh sinh thường gặp ở các loài chân đốt như ong, kiến, rệp. 

A. 1. B. 2 C. 3. D.4. 
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